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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 

năm thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2025.  Luật này gồm 16 chương và 260 điều, đã quán 

triệt đầy đủ và thể chế hóa theo tinh thần Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, 

thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Luật này quy định 

về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà 

nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất 

quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và 

nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc 

lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Để giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ, công 

chức tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ có tài liệu cần 

thiết phục vụ công tác, Sở Tư pháp biên soạn cuốn các tình 

huống “Hỏi - Đáp pháp luật” về Luật Đất đai năm 2024. 

Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã cố gắng thu thập các 

thông tin từ thực tiễn và phân tích các quy định của pháp luật 

trong hoạt động này, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn đáp 

ứng được nhu cầu từ cơ sở nên rất mong nhận được ý kiến phản 

hồi, đóng góp để có thể hoàn hiện hơn trong các lần biên soạn 

sau này. 

Trân trọng cảm ơn! 
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Tình huống 1. Hỏi: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Luật Đất đai năm 2024 là gì? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Luật Đất đai năm 2024: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách 

nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống 

nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và 

nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh 

thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện 

chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản 

lý nhà nước về đất đai. 

2. Người sử dụng đất. 

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất 

đai. 

Tình huống 2. Hỏi: Các thuật ngữ sau đây: “Bản đồ địa chính; 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất; 

bồi thường về đất; chiếm đất; chuyển mục đích sử dụng đất; 

chuyển quyền sử dụng đất; đất đang có tranh chấp” được hiểu 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 3 Luật Đất đai năm 2024 giải thích các thuật ngữ trên như 

sau: 

1. Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các đối 

tượng địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính cấp xã hoặc 

theo đơn vị hành chính cấp huyện nơi không thành lập đơn vị hành 

chính cấp xã, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố 

các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị 

hành chính các cấp, theo từng vùng kinh tế - xã hội. 
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3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm 

đầu kỳ quy hoạch, thể hiện nội dung phân bố các loại đất tại thời 

điểm cuối kỳ quy hoạch của quy hoạch đó. 

5. Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng 

đất của diện tích đất thu hồi cho người có đất thu hồi. 

9. Chiếm đất là việc sử dụng đất do Nhà nước đã quản lý mà chưa 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc sử dụng đất 

của người sử dụng đất hợp pháp khác mà chưa được người đó cho 

phép. 

11. Chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất được 

thay đổi từ mục đích sử dụng đất này sang mục đích sử dụng đất khác 

theo quy định của Luật này. 

12. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng 

đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất. 

16. Đất đang có tranh chấp là thửa đất có tranh chấp đất đai mà 

đang trong quá trình được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Tình huống 3. Hỏi: “Người sử dụng đất” được hiểu như thế 

nào theo quy định của Luật Đất đai năm 2024? 

Trả lời: 

Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 quy định về người sử dụng đất như 

sau: 

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công 

nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo 

quy định của Luật này, bao gồm: 

1. Tổ chức trong nước gồm: 
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a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị 

vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo 

quy định của pháp luật; 

b) Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 7 Điều này (sau đây gọi là tổ chức kinh tế); 

2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

3. Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 

công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân); 

4. Cộng đồng dân cư; 

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại 

diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước 

ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; 

cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ 

chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ; 

6. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tình huống 4. Hỏi: Việc sử dụng đất phải tuân theo những 

nguyên tắc nào của Luật Đất đai? 

Trả lời: 

Điều 5 Luật Đất đai 2024 quy định các nguyên tắc sử dụng đất 

như sau: 

1. Đúng mục đích sử dụng đất. 

2. Bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả đối với đất đai và tài nguyên 

trên bề mặt, trong lòng đất. 

3. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

không được lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học làm ô 

nhiễm, thoái hóa đất. 

4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong thời 

hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của 
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pháp luật có liên quan; không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 

người sử dụng đất liền kề và xung quanh. 

Tình huống 5. Hỏi: Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước 

đối với việc sử dụng đất là ai? 

Trả lời: 

Điều 6 Luật Đất đai quy định người chịu trách nhiệm trước Nhà 

nước đối với việc sử dụng đất là: 

1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức trong nước, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; người đứng đầu của tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao đối với việc sử dụng đất của tổ chức 

mình. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc sử dụng đất nông 

nghiệp vào mục đích công ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Ủy 

ban nhân dân, các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, 

giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa trang và 

công trình công cộng khác của xã, phường, thị trấn; đất tôn giáo, đất 

tín ngưỡng chưa giao quản lý, sử dụng. 

3. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, 

bản, bon, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự hoặc 

người được cộng đồng dân cư thỏa thuận cử ra. 

4. Người đại diện tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đối 

với việc sử dụng đất của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

5. Cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với 

việc sử dụng đất của mình. 

6. Người có chung quyền sử dụng đất hoặc người đại diện cho 

nhóm người có chung quyền sử dụng đất đối với việc sử dụng đất 

đó. 

Tình huống 6. Hỏi: Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước 

đối với đất được giao quản lý theo quy định của Luật Đất đai? 

Trả lời: 

Điều 7 Luật Đất đai quy định người chịu trách nhiệm trước Nhà 

nước đối với đất được giao quản lý cụ thể như sau: 
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1. Người đại diện của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản 

lý đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức trong nước được giao quản lý công trình công cộng và 

hành lang bảo vệ an toàn các công trình theo quy định của pháp luật; 

b) Tổ chức trong nước được giao quản lý đất có mặt nước của các 

sông và đất có mặt nước chuyên dùng; 

c) Tổ chức trong nước được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện 

dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi không thành lập đơn vị hành chính cấp xã chịu trách 

nhiệm đối với việc quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng được 

giao quản lý, đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm đối với 

việc quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa giao cho đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã quản lý. 

4. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm 

đối với đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý. 

Tình huống 7. Hỏi: Luật Đất đai quy định phân loại đất như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 9 Luật Đất đai quy định về phân loại đất như sau: 

1. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm 

nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử 

dụng. 

2. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: 

a) Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây 

hằng năm khác; 

b) Đất trồng cây lâu năm; 

c) Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng sản xuất; 
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d) Đất nuôi trồng thủy sản; 

đ) Đất chăn nuôi tập trung; 

e) Đất làm muối; 

g) Đất nông nghiệp khác. 

3. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: 

a) Đất ở, gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; 

b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan; 

c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (sau đây gọi là 

đất quốc phòng, an ninh); 

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp, gồm: đất xây dựng cơ sở 

văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học 

và công nghệ, môi trường, khí tượng thủy văn, ngoại giao và công 

trình sự nghiệp khác hoặc đất xây dựng trụ sở của đơn vị sự nghiệp 

công lập khác; 

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gồm: đất khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; 

e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm: đất công trình giao 

thông; đất công trình thủy lợi; đất công trình cấp nước, thoát nước; 

đất công trình phòng, chống thiên tai; đất có di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên; đất công trình xử lý chất 

thải; đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng; đất công trình 

hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đất chợ dân sinh, 

chợ đầu mối; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng 

đồng; 

g) Đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo (sau đây gọi là đất tôn 

giáo); đất sử dụng cho hoạt động tín ngưỡng (sau đây gọi là đất tín 

ngưỡng); 

h) Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ 

tro cốt; 

i) Đất có mặt nước chuyên dùng; 

k) Đất phi nông nghiệp khác. 
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4. Nhóm đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng 

và chưa giao, chưa cho thuê. 

5. Chính phủ quy định chi tiết các loại đất tại Điều này. 

Tình huống 8. Hỏi: Luật Đất đai quy định việc xác định loại 

đất dựa trên những căn cứ nào? 

Trả lời: 

Điều 10 Luật Đất đai quy định về xác định loại đất như sau: 

1. Việc xác định loại đất dựa trên một trong các căn cứ sau đây: 

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

b) Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật 

này đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quy định tại 

điểm a khoản này; 

c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp 

chưa được cấp giấy chứng nhận quy định tại điểm a khoản này. 

2. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 

này và trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân 

loại đất theo quy định của Luật này hoặc khác với hiện trạng sử dụng 

đất thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

 

Tình huống 9. Hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực 

đất đai là gì? 

Trả lời: 

Điều 11 Luật Đất đai quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong 

lĩnh vực đất đai như sau: 

1. Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất. 

2. Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai. 

3. Vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu 

số. 
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4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật 

về quản lý đất đai. 

5. Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin đất đai 

không chính xác, không đáp ứng yêu cầu về thời hạn theo quy định 

của pháp luật. 

6. Không ngăn chặn, không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 

đất đai. 

7. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện 

quyền của người sử dụng đất. 

8. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà 

không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. 

9. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính đối với Nhà nước. 

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc sử dụng đất, việc thực hiện 

quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

11. Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai. 

Tình huống 10. Hỏi: Luật Đất đai quy định về sở hữu đất đai, 

quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 12, Điều 13 Luật Đất đai quy định về sở hữu đất đai, quyền 

của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai như sau: 

Điều 12. Sở hữu đất đai 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu 

và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người 

sử dụng đất theo quy định của Luật này. 

Điều 13. Quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai 

1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất. 

2. Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng 

đất, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
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3. Quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông 

nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và hạn mức 

nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

4. Quyết định thời hạn sử dụng đất. 

5. Quyết định thu hồi đất. 

6. Quyết định trưng dụng đất. 

7. Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu 

tiền sử dụng đất. 

8. Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, cho thuê 

đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

9. Công nhận quyền sử dụng đất. 

10. Quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất; ban hành 

bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể. 

11. Quyết định chính sách tài chính về đất đai; điều tiết phần giá 

trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang 

lại. 

12. Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp 

với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, 

nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. 

 

 

Tình huống 11. Hỏi: Luật Đất đai quy định về trách nhiệm 

của Nhà nước đối với người sử dụng đất? 

Trả lời: 

Điều 15 Luật Đất đai quy định về trách nhiệm của Nhà nước đối 

với người sử dụng đất 

1. Có chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp không có đất sản xuất do quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế được đào tạo nghề, chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc làm. 
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2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

3. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của 

pháp luật cho người có đất thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng. 

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, trợ giúp pháp lý theo quy 

định của pháp luật cho người sử dụng đất trong việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, thủ tục hành chính về đất đai, khai thác thông tin 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

5. Giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

đất đai. 

Tình huống 12. Hỏi: Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử 

dụng đất được quy định trong Luật Đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 17 Luật Đất đai quy định về bảo đảm của Nhà nước đối với 

người sử dụng đất như sau: 

1. Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

hợp pháp của người sử dụng đất. 

2. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo 

quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực 

hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tình huống 13. Hỏi: Trách nhiệm của Nhà nước trong việc 

cung cấp thông tin đất đai được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 18 Luật Đất đai quy định trách nhiệm của Nhà nước trong 

việc cung cấp thông tin đất đai như sau: 

1. Bảo đảm quyền tiếp cận của người sử dụng đất và tổ chức, cá 

nhân khác đối với Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo quy 
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định của pháp luật; ưu tiên lựa chọn hình thức phù hợp với phong 

tục, tập quán và văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng vùng. 

2. Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc Hệ thống thông tin 

quốc gia về đất đai cho người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân khác, 

trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp 

luật. 

3. Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai đến người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân 

khác bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp. 

Tình huống 14. Hỏi: Nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

bao gồm những gì? 

Trả lời: 

Điều 20 Luật Đất đai quy định Nội dung quản lý nhà nước về đất 

đai như sau: 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về quản lý, sử dụng đất đai. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong quản lý, sử dụng đất 

đai. 

3. Xác định địa giới đơn vị hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa 

giới đơn vị hành chính. 

4. Đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên ngành 

về quản lý, sử dụng đất. 

5. Điều tra, đánh giá và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai. 

6. Lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

7. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công nhận quyền sử dụng 

đất, trưng dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

8. Điều tra, xây dựng bảng giá đất, giá đất cụ thể, quản lý giá đất. 

9. Quản lý tài chính về đất đai. 

10. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trưng 

dụng đất. 
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11. Phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất. 

12. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp, đính 

chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận. 

13. Thống kê, kiểm kê đất đai. 

14. Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin 

quốc gia về đất đai. 

15. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người 

sử dụng đất. 

16. Giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

đất đai. 

17. Cung cấp, quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai. 

18. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp 

hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về 

đất đai. 

Tình huống 15. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai và công chức làm công tác địa chính ở cấp 

xã như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 22 Luật Đất đai quy định về cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã như sau: 

1. Hệ thống cơ quan có chức năng quản lý đất đai được tổ chức 

thống nhất ở trung ương và địa phương. 

2. Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương 

là Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai ở địa phương được thành 

lập ở cấp tỉnh và ở cấp huyện. 

4. Tổ chức dịch vụ công về đất đai, bao gồm tổ chức đăng ký đất 

đai, tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức dịch vụ công khác được 

thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã có công chức làm công tác địa chính 

theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Công chức làm công tác 
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địa chính có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc 

quản lý đất đai tại địa phương. 

Tình huống 16. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quyền của công 

dân đối với đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 23 Luật Đất đai quy định quyền của công dân đối với đất đai 

như sau: 

1. Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ 

chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. 

2. Tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản 

ánh với cơ quan nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai. 

3. Quyền về bình đẳng, bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất 

đai. 

4. Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đề 

nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng 

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

5. Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất; mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ 

phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 

6. Thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của 

Luật này. 

Tình huống 17. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quyền tiếp cận 

thông tin đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 24 Luật Đất đai quy định về quyền tiếp cận thông tin đất đai 

như sau: 

1. Công dân được tiếp cận các thông tin đất đai sau đây: 
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a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan 

đến sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định, phê duyệt; 

b) Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai; 

c) Giao đất, cho thuê đất; 

d) Bảng giá đất đã được công bố; 

đ) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai; kết 

quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, kết quả xử lý vi phạm 

pháp luật về đất đai; 

g) Thủ tục hành chính về đất đai; 

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; 

i) Các thông tin đất đai khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc tiếp cận thông tin đất đai thực hiện theo quy định của Luật 

này, pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

Tình huống 18. Hỏi: Luật Đất đai quy định công dân có nghĩa 

vụ gì đối với đất đai? 

Trả lời: 

Điều 25 Luật Đất đai quy định các nghĩa vụ của công dân đối với 

đất đai như sau: 

1. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất. 

3. Tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác. 

Tình huống 19. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quyền chung 

của người sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 26 Luật Đất đai quy định về quyền chung của người sử dụng 

đất như sau: 
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1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 

2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất sử dụng hợp 

pháp. 

3. Hưởng các lợi ích khi Nhà nước đầu tư để bảo vệ, cải tạo và 

phát triển đất nông nghiệp. 

4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, phục 

hồi đất nông nghiệp. 

5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi 

ích hợp pháp về đất đai của mình. 

6. Được quyền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

7. Được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

theo quy định của Luật này. 

8. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền 

sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp 

luật về đất đai. 

Tình huống 20. Hỏi: Luật Đất đai quy định về Quyền chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 27 Luật Đất đai quy định Quyền chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; 

thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau: 

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định 

của Luật này và luật khác có liên quan. 

2. Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì 

có các quyền và nghĩa vụ như sau: 
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a) Nhóm người sử dụng đất bao gồm thành viên hộ gia đình, cá 

nhân thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân 

theo quy định của Luật này. 

Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ 

chức kinh tế thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức kinh tế theo quy định của Luật này; 

b) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất 

phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng 

thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử 

dụng đất của mình thì phải thực hiện đăng ký biến động hoặc tách 

thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và được thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này. 

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất 

không phân chia được theo phần thì các thành viên cùng nhau thực 

hiện hoặc ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của nhóm người sử dụng đất. 

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các 

quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: 

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải 

được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểm 

b khoản này; 

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử 

dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài 

sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là 

tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc 

chứng thực theo yêu cầu của các bên; 

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật về dân sự; 
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d) Việc công chứng, chứng thực thực hiện theo quy định của pháp 

luật về công chứng, chứng thực. 

Tình huống 21. Hỏi: Luật Đất đai quy định về nhận quyền sử 

dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 28 Luật Đất đai quy định về nhận quyền sử dụng đất như 

sau: 

1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Cá nhân được nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 37 của Luật này; 

b) Tổ chức kinh tế, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất; 

c) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu công nghệ cao; 

d) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển 

nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của 

Chính phủ; 

đ) Tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

e) Tổ chức trong nước, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận tặng 

cho quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này; 

g) Tổ chức trong nước, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận thừa 

kế quyền sử dụng đất; 

h) Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập 

cảnh vào Việt Nam được mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử 

dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở; 

nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng 

thửa đất có nhà ở theo quy định của pháp luật về dân sự; nhận tặng 

cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở từ những người thuộc 

hàng thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự; 
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i) Tổ chức trong nước, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài được Nhà nước giao đất; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài được Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 

k) Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất; 

l) Tổ chức trong nước, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước công nhận quyền 

sử dụng đất đối với đất đang được sử dụng ổn định; 

m) Tổ chức trong nước, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả 

hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý 

nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết 

tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bản án, quyết định 

của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được 

thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt 

Nam; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp 

với pháp luật; văn bản về việc chia, tách quyền sử dụng đất phù hợp 

với pháp luật đối với nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử 

dụng đất; 

n) Cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh 

chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh 

chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bản án, quyết định của Tòa 

án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; 

quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam; 

o) Tổ chức trong nước là pháp nhân mới được hình thành thông 

qua việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi mô hình tổ chức 
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theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản về 

việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi mô hình tổ chức của 

tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất 

từ các tổ chức là pháp nhân bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

đổi. 

2. Tổ chức trong nước, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào nơi cư 

trú, nơi đóng trụ sở, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 45 và 

Điều 48 của Luật này. 

3. Đối với khu vực hạn chế tiếp cận đất đai thì việc nhận quyền 

sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo 

trình tự, thủ tục do Chính phủ quy định. 

Tình huống 22. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quyền đối với 

thửa đất liền kề như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 29 Luật Đất đai quy định về quyền đối với thửa đất liền kề 

như sau: 

1. Quyền đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp 

nước, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; 

lắp đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết 

khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền đối với thửa đất 

liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự; đồng thời 

phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 133 của Luật này đối 

với trường hợp quyền về lối đi; cấp nước, thoát nước; tưới nước, tiêu 

nước trong canh tác. 

Tình huống 23. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quyền lựa chọn 

hình thức trả tiền thuê đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 30 Luật Đất đai quy định về quyền lựa chọn hình thức trả 

tiền thuê đất như sau: 

1. Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, cá nhân, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
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ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm 

nhưng thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật này được 

lựa chọn chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian 

thuê đất còn lại và phải xác định lại giá đất để tính tiền thuê đất tại 

thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình 

thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của 

Luật này. 

2. Tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước 

cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được lựa 

chọn chuyển sang thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Tiền thuê đất 

đã nộp được khấu trừ vào tiền thuê đất hằng năm phải nộp theo quy 

định của Chính phủ. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu 

tiền sử dụng đất mà có nhu cầu sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện 

tích được giao để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thi được 

lựa chọn chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 

đất hằng năm đối với phần diện tích đó. 

Tình huống 24. Hỏi: Luật Đất đai quy định về nghĩa vụ chung 

của người sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

 Điều 31 Luật Đất đai quy định về nghĩa vụ chung của người sử 

dụng đất như sau: 

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy 

định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo 

vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; thực hiện đầy đủ thủ tục khi 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật. 
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3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp 

luật. 

4. Thực hiện biện pháp bảo vệ đất; xử lý, cải tạo và phục hồi đất 

đối với khu vực đất bị ô nhiễm, thoái hóa do mình gây ra. 

5. Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại 

đến tài sản và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan. 

6. Tuân thủ quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng 

đất. 

7. Bàn giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất theo 

quy định của pháp luật. 

Tình huống 25. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa 

vụ của tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 32 Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức 

trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau: 

 1. Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền 

và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 26 và Điều 31 của Luật này. 

2. Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có 

quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng 

đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

Tình huống 26. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa 

vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 33 Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức 

trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê 

đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau: 
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1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có 

quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 26 và Điều 31 của 

Luật này; 

b) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của 

mình gắn liền với đất; 

c) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 

liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của 

mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê 

đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 

d) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử 

dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ 

lợi ích chung của cộng đồng hoặc mở rộng đường giao thông theo 

quy hoạch; tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa, nhà 

tình thương, nhà đại đoàn kết gắn liền với đất theo quy định của pháp 

luật; 

đ) Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 

liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt 

Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp 

luật; 

e) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình 

gắn liền với đất với tổ chức trong nước, cá nhân, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo 

quy định của pháp luật. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để đầu tư xây dựng kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy định 

tại khoản 2 Điều 202 của Luật này thì có quyền và nghĩa vụ quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng 
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được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có các quyền và 

nghĩa vụ theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, dự 

án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà được miễn hoặc 

giảm tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không 

được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất; 

b) Tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để 

thực hiện dự án đầu tư có mục đích kinh doanh mà được miễn, giảm 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường 

hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất; trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất thì phải nộp cho Nhà nước một khoản tiền tương ứng với số tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn, giảm tại thời điểm giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trừ trường hợp 

pháp luật có liên quan có quy định khác. 

Tình huống 27. Hỏi: Luật Đất đai quy định về nguyên tắc lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 60 Luật Đất đai quy nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất như sau: 

1. Việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tuân thủ nguyên 

tắc và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch theo quy định của Luật 

Quy hoạch. 

Quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tổng hợp, cân đối nhu cầu sử 

dụng đất của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất. 

2. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên 

kết vùng; bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các 

ngành, lĩnh vực, địa phương và phù hợp với tiềm năng đất đai của 

quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. 
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3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp 

tỉnh và cấp huyện phải đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

4. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; quy hoạch sử dụng đất của 

cấp trên bảo đảm nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới; quy hoạch sử 

dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của 

cấp trên; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải xác định được nội 

dung sử dụng đất đến cấp xã; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan có thẩm quyền 

quyết định, phê duyệt. 

5. Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu sử 

dụng đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự 

nhiên. 

6. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; khai thác hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí 

hậu; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, độ che phủ rừng; bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh. 

7. Bảo đảm tính liên tục, kế thừa, ổn định, đặc thù, liên kết của 

các vùng kinh tế - xã hội; cân đối hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực, 

địa phương, giữa các thế hệ; phù hợp với điều kiện, tiềm năng đất 

đai. 

8. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp phải bảo đảm 

sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, cá nhân; bảo 

đảm công khai, minh bạch. 

9. Quy hoạch sử dụng đất các cấp được lập đồng thời; quy hoạch 

sử dụng đất cấp cao hơn phải được quyết định, phê duyệt trước quy 

hoạch sử dụng đất cấp thấp hơn. Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử 

dụng đất mà quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo chưa được cấp 

có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì các chỉ tiêu sử dụng đất 

chưa thực hiện hết được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định, phê duyệt. 
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10. Kế hoạch sử dụng đất được lập đồng thời với lập, điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất cùng cấp. Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của 

quy hoạch sử dụng cấp huyện được lập đồng thời với lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện. 

Tình huống 28. Hỏi: Luật Đất đai quy định hệ thống quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 61 Luật Đất đai quy định hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất như sau: 

1. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 

a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; 

b) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

c) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm cấp huyện; 

d) Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; 

đ) Quy hoạch sử dụng đất an ninh. 

2. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc 

phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh thuộc hệ thống quy hoạch 

quốc gia, thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về quy 

hoạch. 

3. Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cụ thể hóa 

quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Tình huống 29. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thời kỳ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 62 Luật Đất đai quy định về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất như sau: 

1. Thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch 

sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện 

theo quy định của Luật Quy hoạch. 
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2. Thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thống nhất 

với thời kỳ, tầm nhìn của quy hoạch tỉnh. 

3. Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 10 năm. Tầm nhìn 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 20 năm. 

4. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được 

lập hằng năm. 

Tình huống 30. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quốc gia như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 64 Luật Đất đai quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất quốc gia như sau: 

1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm: 

a) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; quy 

hoạch tổng thể quốc gia; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; 

b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; 

c) Hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia kỳ 

trước; 

d) Nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa 

phương; 

đ) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng 

đất. 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch. 

3. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm: 

a) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn của cả nước; 

c) Nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa 

phương; 

d) Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ trước; 
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đ) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực. 

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc gia xác định diện tích các 

loại đất theo chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia theo từng thời kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm. 

5. Xây dựng và cập nhật dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

quốc gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

Tình huống 31. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 65 Luật Đất đai quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

như sau: 

1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm: 

a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; 

b) Các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có sử dụng đất cấp quốc gia, liên 

tỉnh; 

c) Quy hoạch tỉnh; 

d) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của đơn vị hành chính cấp 

tỉnh; 

đ) Hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

của tỉnh; 

e) Nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa 

phương; nguồn lực đầu tư công và các nguồn lực khác; 

g) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng 

đất. 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm: 

a) Định hướng sử dụng đất được xác định trong quy hoạch tỉnh, 

tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc 

phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; 
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b) Xác định, chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch 

sử dụng đất quốc gia và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng 

đất cấp tỉnh; 

c) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy định tại điểm b khoản này 

đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; 

d) Xác định ranh giới, vị trí, diện tích khu vực lấn biển để sử dụng 

vào mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp; 

đ) Khoanh vùng các khu vực sử dụng đất cần quản lý nghiêm 

ngặt, gồm: đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 

e) Phân kỳ quy hoạch sử dụng cho từng kỳ kế hoạch 05 năm theo 

các nội dung quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản này; 

g) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

3. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; xây dựng và cập 

nhật dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đất đai. 

4. Các tỉnh không phải là thành phố trực thuộc trung ương không 

phải lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh nhưng phải phân kỳ quy hoạch 

sử dụng đất cho từng kỳ kế hoạch 05 năm theo quy định tại điểm e 

khoản 2 Điều này. 

5. Thành phố trực thuộc trung ương đã có quy hoạch chung được 

phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì không 

phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà căn cứ quy hoạch chung 

để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

Trường hợp quy hoạch chung được phê duyệt sau khi phê duyệt 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất 

trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì không phải thực hiện điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà căn cứ quy hoạch chung để 

lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 32. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 66 Luật Đất đai quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện như sau:  

1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: 

a) Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch đô 

thị của thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp không 

lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

b) Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; 

c) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; 

d) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của đơn vị hành chính cấp 

huyện; 

đ) Hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, tiềm năng đất đai và 

kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ trước của cấp huyện; 

e) Nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, Ủy ban 

nhân dân cấp xã; đối với việc xác định nhu cầu sử dụng đất ở, đất 

khu đô thị, đất khu dân cư nông thôn được xác định trên cơ sở dự 

báo dân số, điều kiện hạ tầng, cảnh quan, môi trường theo quy định 

của pháp luật về xây dựng; 

g) Định mức sử dụng đất, tiến bộ khoa học và công nghệ có liên 

quan đến việc sử dụng đất. 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: 

a) Định hướng sử dụng đất, tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, 

thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm phù hợp, đồng bộ giữa quy 

hoạch sử dụng đất với quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; 

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh được thể hiện thông tin đến đơn vị hành chính 

cấp xã; 

c) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã; 

d) Xác định diện tích và khoanh vùng các khu vực đã được phân 

bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo 

quy định tại điểm b và điểm đ khoản 2 Điều 65 của Luật này, trong 
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đó xác định diện tích các loại đất để bảo đảm chính sách hỗ trợ đất 

đai cho đồng bào dân tộc thiểu số; 

đ) Xác định ranh giới, vị trí, diện tích khu vực lấn biển để sử dụng 

vào mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp; 

e) Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 05 năm cấp huyện theo các 

điểm b, c, d và đ khoản này; 

g) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

3. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; xây dựng và cập 

nhật dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện 

vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

4. Quận, thành phố, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 

thành phố, thị xã thuộc tỉnh đã có quy hoạch chung hoặc quy hoạch 

phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch 

đô thị thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà căn 

cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu và chỉ tiêu sử 

dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các 

chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương để lập kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm cấp huyện. 

5. Đối với những khu vực không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 

này mà đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông 

thôn được phê duyệt thì việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

phải cập nhật định hướng không gian sử dụng đất và hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo thời kỳ quy hoạch sử dụng đất. 

Tình huống 33. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 78 Luật Đất đai quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh như sau: 

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong 

trường hợp sau đây: 

1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; 

2. Làm căn cứ quân sự; 
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3. Làm công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc 

biệt về quốc phòng, an ninh; 

4. Làm ga, cảng, công trình thông tin quân sự, an ninh; 

5. Làm công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, 

thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; 

6. Làm kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; 

7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; 

8. Làm cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp 

vụ, cơ sở an dưỡng, điều dưỡng, nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng, 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân; 

9. Làm nhà ở công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; 

10. Làm cơ sở giam giữ; cơ sở tạm giam, tạm giữ; cơ sở giáo dục 

bắt buộc; trường giáo dưỡng và khu lao động, cải tạo, hướng nghiệp, 

dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh do Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an quản lý. 

Tình huống 34. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thu hồi đất để 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 79 Luật Đất đai quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau: 

Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện 

dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm 

phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển 

hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an 

sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa trong trường 

hợp sau đây: 

1. Xây dựng công trình giao thông, bao gồm: đường ô tô cao tốc, 

đường ô tô, đường trong đô thị, đường nông thôn kể cả đường tránh, 

đường cứu nạn và đường trên đồng ruộng phục vụ nhu cầu đi lại 

chung của mọi người, điểm dừng xe, điểm đón trả khách, trạm thu 

phí giao thông, công trình kho bãi, nhà để xe ô tô; bến phà, bến xe, 

trạm dừng nghỉ; các loại hình đường sắt; nhà ga đường sắt; các loại 
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cầu, hầm phục vụ giao thông; công trình đường thủy nội địa, công 

trình hàng hải; công trình hàng không; tuyến cáp treo và nhà ga cáp 

treo; cảng cá, cảng cạn; các công trình trụ sở, văn phòng, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trong ga, cảng, bến xe; hành lang bảo vệ an toàn công 

trình giao thông mà phải thu hồi đất để lưu không; các kết cấu khác 

phục vụ giao thông vận tải; 

2. Xây dựng công trình thủy lợi, bao gồm: đê điều, kè, cống, đập, 

tràn xả lũ, hồ chứa nước, đường hầm thủy công, hệ thống cấp nước, 

thoát nước, tưới nước, tiêu nước kể cả hành lang bảo vệ công trình 

thủy lợi mà phải sử dụng đất; công trình thủy lợi đầu mối kể cả nhà 

làm việc, nhà kho, cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng công trình 

thủy lợi thuộc phạm vi công trình thủy lợi; 

3. Xây dựng công trình cấp nước, thoát nước, bao gồm: nhà máy 

nước; trạm bơm nước; bể, tháp chứa nước; tuyến ống cấp nước, thoát 

nước; hồ điều hòa; công trình xử lý nước, bùn, bùn cặn kể cả nhà 

làm việc, nhà kho, cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng công trình 

cấp nước, thoát nước; 

4. Xây dựng công trình xử lý chất thải, bao gồm: trạm trung 

chuyển; bãi chôn lấp rác; khu liên hợp xử lý, khu xử lý, cơ sở xử lý 

chất thải, chất thải nguy hại kể cả nhà làm việc, nhà kho, cơ sở sản 

xuất, sửa chữa, bảo dưỡng công trình xử lý chất thải; 

5. Xây dựng công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng, bao 

gồm: nhà máy điện và công trình phụ trợ của nhà máy điện; công 

trình đập, kè, hồ chứa nước, đường dẫn nước phục vụ cho nhà máy 

thủy điện; hệ thống đường dây truyền tải điện và trạm biến áp; công 

trình kinh doanh dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng thuộc phạm vi nhà 

máy điện; hệ thống chiếu sáng công cộng; 

6. Xây dựng công trình dầu khí, bao gồm: giàn khai thác, công 

trình phục vụ khai thác, xử lý dầu khí, nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy 

chế biến khí, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho chứa dầu 

thô, kho chứa, trạm bơm xăng, dầu, khí, hệ thống đường ống dẫn, 

hành lang bảo vệ an toàn công trình để bảo đảm an toàn kỹ thuật; 

công trình kinh doanh dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng thuộc phạm vi 
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công trình phục vụ khai thác, xử lý dầu, khí, nhà máy lọc hóa dầu, 

nhà máy chế biến khí, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; 

7. Xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ 

thông tin, bao gồm: nhà, trạm, cột ăng ten, cột treo cáp, cống, bể, ống 

cáp, hào, tuy nen kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan 

khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông và thiết bị được lắp đặt 

vào đó để phục vụ viễn thông; trung tâm dữ liệu; kể cả hành lang bảo 

vệ an toàn các công trình để bảo đảm an toàn kỹ thuật mà không 

được sử dụng vào mục đích khác; hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi 

và điểm phục vụ bưu chính; điểm bưu điện - văn hóa xã; công trình 

kinh doanh dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng thuộc phạm vi công trình 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; 

8. Xây dựng chợ dân sinh, chợ đầu mối; 

9. Xây dựng công trình tín ngưỡng, bao gồm: đình, đền, am, miếu 

và công trình tín ngưỡng hợp pháp khác; 

10. Xây dựng công trình tôn giáo, bao gồm: trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh 

đường, thánh thất; trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo; 

tượng đài, bia, tháp và công trình tôn giáo hợp pháp khác; 

11. Xây dựng khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng 

đồng, bao gồm: công viên, vườn hoa, bãi tắm và khu vực dành cho 

vui chơi giải trí công cộng khác; công trình hội họp và hoạt động 

khác phù hợp với phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư ở địa 

phương; 

12. Xây dựng trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan 

nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội và tổ chức khác thành lập theo quy định của pháp luật 

được Nhà nước giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường 

xuyên; 

13. Xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; 
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14. Xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, bao gồm: trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, trung 

tâm văn hóa, cung văn hóa, Tình huống lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp 

xiếc; công trình di tích; công trình có tính biểu trưng, nghệ thuật, 

cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, 

nhà bảo tàng, nhà triển lãm, thư viện, cơ sở sáng tác văn học, cơ sở 

sáng tác nghệ thuật, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, trụ sở của 

đoàn nghệ thuật; công trình mở rộng, cải tạo, tu bổ, phục hồi, phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm 

kê di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; cơ sở văn 

hóa khác do Nhà nước thành lập hoặc cho phép hoạt động; 

15. Xây dựng cơ sở y tế, cơ sở dịch vụ xã hội được Nhà nước 

thành lập hoặc cho phép hoạt động, bao gồm: cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; cơ sở phục hồi chức năng; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở dân số; 

cơ sở kiểm nghiệm; cơ sở kiểm chuẩn, kiểm định; cơ sở giám định y 

khoa; cơ sở giám định pháp y; cơ sở sản xuất thuốc; cơ sở sản xuất 

thiết bị y tế; trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội, cơ sở bảo 

trợ xã hội; trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội; trung tâm 

điều dưỡng người có công; cơ sở trợ giúp trẻ em; cơ sở tham vấn, tư 

vấn chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, người nhiễm HIV/AIDS, người tâm thần; cơ sở cai nghiện 

ma túy; cơ sở nuôi dưỡng người già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

16. Xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo được Nhà nước thành lập 

hoặc cho phép hoạt động, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, 

trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; 

17. Xây dựng cơ sở thể dục, thể thao do Nhà nước thành lập hoặc 

cho phép hoạt động, bao gồm: khu liên hợp thể thao, trung tâm đào 

tạo, huấn luyện vận động viên thể thao; sân vận động, cơ sở thi đấu, 

tập luyện các môn thể thao; 

18. Xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ do Nhà nước thành 

lập hoặc cho phép hoạt động, bao gồm: tổ chức nghiên cứu, phát 
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triển, dịch vụ khoa học và công nghệ; tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ; công viên khoa học, công nghệ; bảo tàng 

khoa học; hệ thống chuẩn đo lường; 

19. Xây dựng cơ sở ngoại giao, bao gồm: trụ sở của các đại sứ 

quán, lãnh sự quán, văn phòng đại diện của các tổ chức ngoại giao 

nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ có chức năng ngoại giao; cơ 

sở ngoại giao đoàn do Nhà nước quản lý; 

20. Xây dựng công trình sự nghiệp về xử lý môi trường, bảo tồn 

đa dạng sinh học, khí tượng, thủy văn, đăng kiểm, kiểm dịch động 

vật, thực vật; 

21. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực 

lượng vũ trang nhân dân, trừ trường hợp thỏa thuận về nhận quyền 

sử dụng đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ; dự án đầu tư cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà chung 

cư thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư để 

thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy 

định của Luật Nhà ở; dự án tái định cư; 

22. Thực hiện dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu công 

nghệ cao; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu công nghệ 

thông tin tập trung; khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu 

phi thuế quan trong khu kinh tế; 

23. Thực hiện dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, 

thủy sản, hải sản tập trung có quy mô lớn, tập trung đồng bộ về kết 

cấu hạ tầng dùng chung từ khâu sản xuất đến chế biến nông sản, lâm 

sản, thủy sản, hải sản phục vụ trên phạm vi liên huyện, liên tỉnh hoặc 

liên vùng; dự án trồng, bảo tồn gen cây thuốc để phát triển dược liệu 

y học cổ truyền; 

24. Thực hiện hoạt động lấn biển; 

25. Hoạt động khai thác khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp phép, kể cả hạng mục công trình phục vụ cho việc 

khai thác, chế biến khoáng sản gắn với khu vực khai thác và hành 

lang bảo vệ an toàn cho việc khai thác mà phải thu hồi đất; 
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26. Dự án vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến 

giao thông có tiềm năng phát triển; 

27. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng 

phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới 

hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị; dự án khu dân cư nông thôn; 

28. Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu giữ tro cốt; 

29. Thực hiện dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân 

tộc thiểu số để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số theo quy định của Luật này; 

30. Xây dựng công trình, trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, 

khai thác, sử dụng công trình ngầm; 

31. Thực hiện dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật; 

32. Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi 

ích quốc gia, công cộng không thuộc các trường hợp quy định từ 

khoản 1 đến khoản 31 của Điều này thì Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

các trường hợp thu hồi đất của Điều này theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Tình huống 35. Hỏi: Luật Đất đai quy định về căn cứ, điều 

kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 80 Luật Đất đai quy định về căn cứ, điều kiện thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng như sau: 

1. Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải căn cứ quy định 

tại Điều 78 hoặc Điều 79 của Luật này, đồng thời phải thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 



HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 

 

40 

b) Dự án đã có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đầu tư công, quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

c) Dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, 

quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu 

tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu 

tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; 

d) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 

tại Điều 84 của Luật này trong trường hợp thu hồi đất liên quan đến 

quốc phòng, an ninh. 

2. Trường hợp dự án quy định tại khoản 1 Điều này có phân kỳ 

tiến độ sử dụng đất thì thu hồi đất theo tiến độ của dự án đầu tư được 

xác định trong văn bản chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự 

án. 

3. Điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là phải hoàn thành 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố 

trí tái định cư theo quy định của Luật này. 

4. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 26 và khoản 27 Điều 

79 của Luật này phải đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 

và 3 Điều này và để tạo quỹ đất do Nhà nước đầu tư để quản lý, khai 

thác hoặc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật. 

Tình huống 36. Hỏi: Luật Đất đai quy định các trường hợp 

nào bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai? 

Trả lời: 

Điều 81 Luật Đất đai quy định về các trường hợp thu hồi đất do 

vi phạm pháp luật về đất đai như sau: 

1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho 

thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi 

phạm. 
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2. Người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm. 

3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không 

đúng thẩm quyền. 

4. Đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất mà người được giao đất, cho thuê đất 

không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này. 

5. Đất được Nhà nước giao quản lý mà để bị lấn đất, chiếm đất. 

6. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà 

nước. 

7. Đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được 

sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm 

không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục, đất trồng rừng 

không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục và đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời 

hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

8. Đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 

thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa 

hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự 

án đầu tư; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ 

sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được 

gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà 

nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu 

tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không 

bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất 

còn lại. 

9. Các trường hợp quy định tại các khoản 6, 7 và 8 Điều này không 

áp dụng đối với trường hợp bất khả kháng. 

10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Tình huống 37. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thu hồi đất do 

chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, 

có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp 

tục sử dụng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 82 Luật Đất đai quy định về thu hồi đất do chấm dứt việc sử 

dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng như sau: 

1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo 

pháp luật bao gồm: 

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bị 

giải thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp 

luật; 

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người nhận thừa kế sau 

khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về 

dân sự; 

c) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không 

được gia hạn sử dụng đất; 

d) Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đầu tư; 

đ) Thu hồi đất trong trường hợp đã bị thu hồi rừng theo quy định 

của pháp luật về lâm nghiệp. 

2. Người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất 

và có đơn tự nguyện trả lại đất. 

3. Các trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người hoặc không còn khả năng tiếp tục sử dụng bao gồm: 

a) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con người; đất khác trong khu vực bị ô nhiễm môi trường 

không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định; 

b) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng 

thiên tai khác đe dọa tính mạng con người; đất khác bị sạt lở, sụt lún, 

bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác mà không còn khả năng 

tiếp tục sử dụng. 
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4. Thu hồi đất đối với các trường hợp phải thu hồi đất theo quy 

định tại khoản 1 Điều 48, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 181 của 

Luật này. 

5. Việc thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 

1, 2 và 3 Điều này phải dựa trên căn cứ sau đây: 

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực 

pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết 

theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này; 

c) Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền 

sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

d) Văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với trường hợp quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều này; 

đ) Văn bản thu hồi rừng đối với trường hợp quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều này; 

e) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này; 

g) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm 

môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác 

đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 38. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thẩm quyền thu 

hồi đất và xử lý trường hợp thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất 

là tài sản công như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 83 Luật Đất đai quy định thẩm quyền thu hồi đất và xử lý 

trường hợp thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản công như 

sau: 
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1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với tổ chức 

trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Luật này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Thu hồi đất thuộc trường hợp quy định tại Điều 78 và Điều 79 

của Luật này không phân biệt người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân 

đang quản lý, chiếm hữu đất; 

b) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Luật này. 

3. Trường hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài 

sản công thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật 

này thì không phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Tình huống 39. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thẩm quyền thu 

hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 84 Luật Đất đai quy định trường hợp thu hồi đất liên quan 

đến quốc phòng, an ninh như sau: 

1. Trường hợp thu hồi đất quốc phòng, an ninh đã có trong quy 

hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là đất 

để chuyển giao cho địa phương thực hiện dự án phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điều 79 của Luật 

này thì phải có sự thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với 

đất quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với đất an ninh. Trường 

hợp không thống nhất ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

2. Trường hợp phải thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy 

hoạch sử dụng đất an ninh thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng 

Bộ Công an lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh nơi có đất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, chấp thuận việc thu hồi đất và phải cập nhật khi rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật sau khi được thực hiện. 

3. Trường hợp phải thu hồi đất quốc phòng, an ninh, tài sản gắn 

liền với đất để chuyển giao cho địa phương thực hiện dự án phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng diện tích đất dự 

kiến thu hồi chưa được xác định trong quy hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là đất chuyển giao cho địa 

phương thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định, chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật 

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật về đầu tư thì 

sau khi Quốc hội quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất quốc phòng, an ninh, 

tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án; 

b) Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, 

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật về 

đầu tư thì Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất 

quốc phòng, an ninh, tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án cùng 

với việc xem xét quyết định, phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu 

tư; 

c) Dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này 

thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng đối với 

đất quốc phòng, với Bộ Công an đối với đất an ninh báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất quốc phòng, 

an ninh, tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án trước khi quyết 

định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật 

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

d) Diện tích đất thuộc các dự án quy định tại các điểm a, b và c 

khoản này sau khi thu hồi phải được cập nhật khi rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch theo quy định pháp luật. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Tình huống 40. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thông báo thu 

hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 85 Luật Đất đai thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết 

định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau: 

1. Trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phải gửi văn bản thông báo thu hồi đất cho người có 

đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan (nếu có) biết chậm nhất là 90 ngày đối với đất 

nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Nội dung 

thông báo thu hồi đất bao gồm: lý do thu hồi đất; diện tích, vị trí khu 

đất thu hồi; tiến độ thu hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm; kế hoạch di dời người dân khỏi khu vực thu hồi đất; kế 

hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

2. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong khu vực thu hồi 

đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời 

hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có 

trách nhiệm phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải 

chấp hành quyết định thu hồi đất. 
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5. Hiệu lực của thông báo thu hồi đất là 12 tháng tính từ ngày ban 

hành thông báo thu hồi đất. 

Tình huống 41. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 86 Luật Đất đai quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, 

khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi như sau: 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của 

Luật này. 

2. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư bao gồm một hoặc các đơn vị, tổ chức sau đây: 

a) Tổ chức phát triển quỹ đất; 

b) Đơn vị, tổ chức khác có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; 

c) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định thành lập đối với từng dự án, bao gồm: 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ 

tịch; đại diện cơ quan tài chính, cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi; đại diện của người 

sử dụng đất có đất thu hồi; một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa 

phương. Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp huyện và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội khác được 

mời tham dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giám 

sát. 

3. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 
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4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc tổ 

chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn không thuộc thẩm 

quyền của cấp huyện. 

5. Đất đã thu hồi theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Luật 

này mà chưa giao, chưa cho thuê sử dụng tại khu vực đô thị thì giao 

cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác, sử dụng; tại khu 

vực nông thôn thì giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

Tình huống 42. Hỏi: Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ 

tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 87 Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau: 

1. Trước khi thông báo thu hồi đất được ban hành, Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp 

với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến 

về các nội dung sau đây: 

a) Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình được 

triển khai trên vùng đất dự kiến thu hồi; 

b) Các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi thu hồi đất; 

c) Dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

d) Dự kiến khu vực tái định cư trong trường hợp người có đất thu 

hồi được bố trí tái định cư. 

2. Việc thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông 

báo thu hồi đất; 
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b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi gửi thông báo thu 

hồi đất đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có), đồng thời 

niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên 

địa bàn quản lý tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh 

hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong suốt thời gian bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu 

hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên 

một trong các báo hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh trong 03 số 

liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung 

ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm yết tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 

nơi có đất thu hồi, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư mà không phải gửi thông báo thu hồi đất lại; 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi phối hợp với đơn vị, 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các cơ 

quan có liên quan và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, 

khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại 

diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định 

nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi phối hợp với đơn vị, 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều tra, 

xác định, thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề; 

đ) Trường hợp người có đất thu hồi không phối hợp trong việc 

điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã chủ 

trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có 

đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, 
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tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực 

hiện. 

Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 

15 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. Quá thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi 

vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm 

bắt buộc, nếu không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm 

đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 

88 của Luật này. 

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư được quy định như sau: 

a) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi niêm yết 

công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất 

thu hồi trong thời hạn 30 ngày. Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết 

công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu 

vực có đất thu hồi. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài 

sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng thì gửi ý kiến 

bằng văn bản. 

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số 

lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến 

khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải 

trình ý kiến góp ý; có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, 

đại diện những người có đất thu hồi. 

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến, đơn vị, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách 

nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ 

chức đối thoại trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về 
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phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn vị, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp thu, giải trình ý kiến 

góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn 

chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền; 

b) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thẩm định 

trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu 

hồi đất; 

c) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư có trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, niêm yết công 

khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của 

khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

b) Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái 

định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; 

thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn 

giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; 

c) Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

5. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành quyết 

định thu hồi đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày: 

a) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 

trường hợp không phải bố trí tái định cư; 

b) Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ và đồng ý 

nhận tiền bồi thường chi phí tạm cư; 
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c) Người có đất thu hồi đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, 

bàn giao đất trên thực địa để tự xây dựng nhà ở tái định cư; 

d) Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

bàn giao nhà ở tái định cư; 

đ) Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

bàn giao đất ở gắn liền với nhà ở tái định cư; 

e) Người có đất thu hồi đồng ý và đã nhận tiền bồi thường để tự 

lo chỗ ở; 

g) Người có đất thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước và 

đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư. 

6. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt mà người có đất thu hồi không đồng ý hoặc không 

phối hợp thì thực hiện như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục 

để tạo sự đồng thuận trong thực hiện; 

b) Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời 

gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. Quá thời hạn 10 

ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu 

hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất. 

7. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất 

cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư thi thực hiện như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục 

để người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
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b) Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời 

gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. Quá thời hạn 10 

ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu 

hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ 

chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 89 của Luật 

này. 

8. Tổ chức phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm quản lý đất đã được thu hồi trong khi chưa giao đất, cho thuê 

đất theo quy định tại khoản 5 Điều 86 của Luật này. 

9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 43. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực 

hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 88 Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định 

kiểm đếm bắt buộc như sau: 

1. Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc phải 

bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

a) Tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm 

trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật; 

b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong 

giờ hành chính. 

2. Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được 

thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không chấp hành quyết định kiểm 

đếm bắt buộc sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã vận động, thuyết phục; 

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại 
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địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và đã 

được thông báo trên hệ thống truyền thanh của cấp xã; 

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

đã có hiệu lực thi hành; 

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định 

cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã lập biên bản. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định 

cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm điểm bắt buộc và tổ chức thực 

hiện quyết định cưỡng chế. 

4. Việc thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm 

điểm bắt buộc được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: 

a) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, 

đối thoại với người bị cưỡng chế; 

b) Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng 

chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận 

sự chấp hành và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định 

cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành quyết 

định cưỡng chế. 

5. Lực lượng công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong 

quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 

kiểm đếm bắt buộc. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 44. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực 

hiện quyết định thu hồi đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 89 Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định 

thu hồi đất như sau:   
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1. Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải bảo đảm 

các nguyên tắc sau đây: 

a) Tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm 

trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật; 

b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong 

giờ hành chính. Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 10 giờ 

đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; các ngày nghỉ, 

ngày lễ theo quy định của pháp luật, ngày lễ theo truyền thống của 

đồng bào dân tộc; trong thời gian 15 ngày trước và sau thời gian nghỉ 

Tết Âm lịch và các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phong tục, tập 

quán tại địa phương; 

c) Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện 

với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và đối 

tượng khác có liên quan đến khu đất thu hồi (nếu có). 

2. Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành mà người có đất 

thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu 

hồi và cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc đơn vị, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã vận động, 

thuyết phục; 

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được 

niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh 

hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có 

hiệu lực thi hành; 

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng 

chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân 

dân cấp xã lập biên bản. 
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3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định 

cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết 

định cưỡng chế. 

Quyết định cưỡng chế phải được thi hành trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc 

kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về việc người bị 

cưỡng chế vắng mặt hoặc người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết 

định cưỡng chế, trừ trường hợp quyết định cưỡng chế quy định thời 

gian dài hơn. 

4. Việc thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu 

hồi đất thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: 

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất, bao gồm: Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban; 

đại diện các cơ quan có chức năng thanh tra, tư pháp, tài nguyên và 

môi trường, xây dựng; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có đất thu hồi là thành viên và các thành viên khác do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; 

b) Ban cưỡng chế thu hồi đất vận động, thuyết phục, đối thoại với 

người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban 

cưỡng chế thu hồi đất lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn 

giao đất được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày lập biên 

bản. 

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định 

cưỡng chế thì Ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực hiện cưỡng 

chế; 

c) Ban cưỡng chế thu hồi đất có quyền buộc người bị cưỡng chế 

và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự 

chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì 

Ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng 

chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. 
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Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban cưỡng 

chế thu hồi đất phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản 

theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận 

lại tài sản; 

d) Ban cưỡng chế thu hồi đất mời đại diện Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam cấp huyện tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi 

đất. 

5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định 

như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại; bảo đảm điều kiện, phương 

tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế 

thu hồi đất; 

b) Ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm chủ trì lập phương 

án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì việc bảo quản tài sản 

thực hiện theo quy định của Chính phủ; chi phí bảo quản tài sản đó 

do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán; 

c) Lực lượng công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong 

quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 

thu hồi đất; 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có hách nhiệm phối 

hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, 

niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu 

hồi đất; tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với Ban cưỡng chế 

thu hồi đất thực hiện niêm phong, di chuyển tài sản của người bị 

cưỡng chế thu hồi đất; 
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đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm 

phối hợp với Ban cưỡng chế thu hồi đất thực hiện việc cưỡng chế thu 

hồi đất khi Ban cưỡng chế thu hồi đất có yêu cầu. 

6. Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất do ngân sách nhà nước bảo 

đảm, được lập thành một khoản trong kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 45. Hỏi: Luật Đất đai quy định về trưng dụng đất 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 90 Luật Đất đai quy định về trưng dụng đất như sau: 

1. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến 

tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai. 

2. Quyết định trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản và 

có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ban hành. 

Trường hợp khẩn cấp không thể ra quyết định bằng văn bản thì 

người có thẩm quyền được quyết định trưng dụng đất bằng lời nói 

và có hiệu lực thi hành ngay; người có thẩm quyền quyết định trưng 

dụng phải viết giấy xác nhận việc quyết định trưng dụng đất tại thời 

điểm trưng dụng và trao cho người có đất trưng dụng. Chậm nhất là 

48 giờ kể từ thời điểm quyết định trưng dụng đất bằng lời nói, cơ 

quan của người đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói có trách 

nhiệm xác nhận bằng văn bản việc trưng dụng đất và gửi cho người 

có đất trưng dụng. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm 

quyền quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng dụng đất. 

Người có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn 

trưng dụng đất không được ủy quyền. 
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4. Thời hạn trưng dụng đất là không quá 30 ngày kể từ khi quyết 

định trưng dụng đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp hết thời hạn 

trưng dụng đất mà mục đích của việc trưng dụng chưa hoàn thành thi 

được gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Quyết định gia hạn trưng 

dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho người có đất 

trưng dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trưng dụng trước khi 

kết thúc thời hạn trưng dụng. 

Trường hợp trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì 

thời hạn trưng dụng được tính từ ngày ra quyết định đến không quá 

30 ngày kể từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người có đất trưng dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng dụng đất. Trường hợp 

quyết định trưng dụng đất đã được thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật mà người có đất trưng dụng không chấp hành thi người 

quyết định trưng dụng đất ra quyết định cưỡng chế thi hành và tổ 

chức cưỡng chế thi hành hoặc giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất trưng dụng 

tổ chức cưỡng chế thi hành. 

6. Người có thẩm quyền trưng dụng đất có trách nhiệm giao cho 

tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đất trưng dụng đúng mục đích, 

hiệu quả; hoàn trả đất khi hết thời hạn trưng dụng; bồi thường thiệt 

hại do việc trưng dụng đất gây ra. 

7. Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực 

hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được 

thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên 

thị trường tại thời điểm thanh toán; 

b) Trường hợp thu nhập bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực 

tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt 

hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn 

trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng. 

Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng 

dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng 

dụng đất; 
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c) Trường hợp tài sản bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực tiếp 

gây ra thì mức bồi thường thiệt hại được xác định theo giá chuyển 

nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm thanh toán; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để xác định mức 

bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở 

văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ 

vào mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 

mức bồi thường; 

đ) Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được 

ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng 

dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trưng dụng trong thời hạn 

không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn trả đất. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 46. Hỏi: Luật Đất đai quy định về nguyên tắc bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 91 Luật Đất đai quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 

1. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, 

lập thời và đúng quy định của pháp luật; vì lợi ích chung, sự phát 

triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương; 

quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp. 

2. Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có 

cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trường hợp không có đất 

để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của 

loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định 

tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng 
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nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường 

bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có 

điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng 

đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. 

3. Chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật dân sự mà bị 

thiệt hại về tài sản thì được bồi thường thiệt hại; chủ cơ sở sản xuất, 

kinh doanh phải ngừng sản xuất, kinh doanh do Nhà nước thu hồi 

đất thì được xem xét hỗ trợ. 

4. Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ 

sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu 

tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất. 

5. Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải phù hợp với truyền thống 

văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu 

hồi. Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư để bảo đảm chủ 

động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Việc phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định 

cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. 

7. Khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 

của Luật này mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi 

nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh về diện tích tối thiểu tại khoản 2 Điều 220 của Luật này, nếu 

người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ 

trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật. 

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp thu hồi đất quy định 

tại khoản này được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

của dự án đầu tư. 
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Tình huống 47. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 92 Luật Đất đai quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đối với các trường hợp đặc biệt như sau: 

1. Đối với dự án đầu tư do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết 

định, chấp thuận chủ trương đầu tư phải thu hồi đất mà làm di chuyển 

cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế, 

xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng và cần có chính sách đặc 

thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định, cư thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương. 

2. Trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 82 của Luật 

này thì người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như 

trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Luật 

này. 

3. Trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi 

thường về đất, tổ chức có tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử dụng 

thì được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước 

và tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi 

Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được 

hỗ trợ bằng tiền nếu phải di dời đến cơ sở mới do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quyết định; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi 

thường về đất; 

b) Đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu 

hồi đất theo quy định tại Điều 79 của Luật này thì được bố trí vị trí 

mới hoặc chuyển đổi vị trí đất phù hợp; 

c) Khi Nhà nước thu hồi đất, tổ chức bị thiệt hại về tài sản do Nhà 

nước giao quản lý, sử dụng và phải di dời đến cơ sở mới thì tổ chức 
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đó được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo 

dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 48. Hỏi: Luật Đất đai quy định việc tách nội dung 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và việc thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 93 Luật Đất đai quy định việc tách nội dung bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư thành dự án độc lập và việc thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư như sau: 

Trường hợp dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách ra 

thành dự án độc lập theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì 

việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo 

quy định của Luật này. 

Tình huống 49. Hỏi: Luật Đất đai quy định về kinh phí và chi 

trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 94 Luật Đất đai quy định về kinh phí và chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư như sau: 

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Nhà nước bảo đảm. 

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: tiền bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chi phí bảo đảm cho 

việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí khác. 

2. Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nếu người thực hiện dự 

án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình 

thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Số tiền được trừ 

không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn 

lại (nếu có) được tính vào chi phí đầu tư của dự án. 
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Trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai, mà người thực hiện dự án được miễn tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn sử dụng đất nếu tự nguyện ứng 

trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào chi phí đầu 

tư của dự án. 

3. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện 

như sau: 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi hành, cơ 

quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường phải chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản; 

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường 

chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có 

đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt thì người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản còn được thanh 

toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định 

của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm 

trả. 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư có trách nhiệm phê duyệt phương án chi trả bồi thường 

chậm cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. Kinh phí chi trả 

bồi thường chậm được bố trí từ ngân sách của cấp phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không 

nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc trường hợp đất thu 

hồi, tài sản đang có tranh chấp thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi 

vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư mở tại ngân hàng thương mại do Nhà nước 

nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn. Tiền lãi từ 
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khoản tiền bồi thường, hỗ trợ được trả cho người có quyền sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản được bồi thường, hỗ trợ. 

5. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải 

chỉnh sửa, bổ sung mà có nội dung chỉnh sửa về giá đất, giá tài sản 

thì giá đất, giá tài sản để tính bồi thường được xác định tại thời điểm 

ban hành quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư. Trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà giá đất, giá tài sản thấp 

hơn so với giá đất, giá tài sản trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã phê duyệt thì áp dụng giá bồi thường trong phương án đã 

được phê duyệt. Các nội dung được chỉnh sửa, bổ sung mà không 

phải là giá đất, giá tài sản được áp dụng theo quy định của pháp luật 

về đất đai tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư. 

6. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước 

theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện 

nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách 

nhà nước. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 50. Hỏi: Luật Đất đai quy định về điều kiện được 

bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 95 Luật Đất đai quy định về điều kiện được bồi thường về 

đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau: 

 1. Các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi 

đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng bao gồm: 

a) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê 

trả tiền thuê đất hằng năm; 
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b) Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là chùa, đình, 

đền, miếu, am, nhà thờ họ, công trình tín ngưỡng khác; đất nông 

nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 178 của Luật này và đất đó không 

có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là 

đất sử dụng chung cho cộng đồng; 

c) Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại khoản 

1 Điều 44 của Luật này; 

d) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước 

cho phép hoạt động đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà 

nước giao, cho thuê; không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận 

tặng cho từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau; 

đ) Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 

e) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế 

quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước 

cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 

h) Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán 

hoặc để bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê. 

2. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được bồi thường 

về đất khi có một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; 
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b) Có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc quyết 

định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

c) Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất theo quy định tại Điều 137 của Luật này; 

d) Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ 

người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục đăng ký đất đai; 

đ) Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để 

xử lý nợ; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà 

người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định 

của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định trường hợp khác được bồi thường về đất 

và điều kiện được bồi thường về đất. 

Tình huống 51. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường về 

đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 96 Luật Đất đai quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà 

nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định 

tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp 

hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất 

thu hồi hoặc bằng nhà ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà 

nước thu hồi đất thì việc bồi thường về đất nông nghiệp được quy 

định như sau: 

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích 

trong hạn mức quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật này và 

diện tích đất do được nhận thừa kế; 
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b) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử 

dụng đất vượt hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc bồi 

thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

3. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của Luật này thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định 

của Chính phủ. 

Tình huống 52. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường về 

đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, 

cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 97 Luật Đất đai quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như sau: 

  

1. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một 

lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy 

định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường về đất. 

2. Cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ 

điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì 

được bồi thường về đất. 

Tình huống 53. Hỏi: Luật Đất đai quy định bồi thường về đất 

khi Nhà nước thu hồi đất ở như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 98 Luật Đất đai quy định bồi thường về đất khi Nhà nước 

thu hồi đất ở như sau: 
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1. Hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức kinh tế đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất, 

nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật 

này thì được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền 

hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi. 

2. Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ 

điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì 

được bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 54. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường về 

đất khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở của hộ gia đình, cá nhân như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 99 Luật Đất đai quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước 

thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân như sau:   

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi 

thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng 

đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng tiền theo 

thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn hoặc 

bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng 

nhà ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất khi Nhà nước 

thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 

95 của Luật này thì được bồi thường về đất. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Tình huống 55. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường về 

đất khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, cộng đồng dân 

cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 100 Luật Đất đai quy định về bồi thường về đất khi Nhà 

nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của tổ chức 

kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau: 

1. Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài 

đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất nghĩa 

trang khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường 

quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng đất có 

cùng mục đích sử dụng; trường hợp không có đất để bồi thường thì 

được bồi thường bằng tiền. 

2. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất để 

thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, xây dựng cơ sở lưu giữ 

tro cốt quy định tại khoản 2 Điều 119 của Luật này, tổ chức kinh tế 

quy định tại Điều 42 của Luật này sử dụng đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở do nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, khi 

Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định 

tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường về đất. 

3. Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, người gốc Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất phi 

nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê, khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện 

được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi 

thường về đất. 
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4. Cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

đang sử dụng đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có 

đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì 

được bồi thường về đất. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 56. Hỏi: Luật Đất đai quy định những trường hợp 

nào không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất? 

Trả lời: 

Điều 101 Luật Đất đai quy định những trường hợp không được 

bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 107 của Luật này. 

2. Đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý quy định tại Điều 

217 của Luật này. 

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 81, khoản 

1 và khoản 2 Điều 82 của Luật này. 

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật này. 

Tình huống 57. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường thiệt 

hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà 

nước thu hồi đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 102 Luật Đất đai quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, 

nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất 

như sau: 

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất của 

hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà 

phải tháo dỡ hoặc phá dỡ khi Nhà nước thu hồi đất thì chủ sở hữu 

nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của 

nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Chủ sở hữu nhà ở, công trình được sử dụng các nguyên vật liệu 

còn lại của nhà ở, công trình. 
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2. Đối với nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất 

mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần thì được bồi 

thường thiệt hại như sau: 

a) Đối với nhà, công trình xây dựng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn 

bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ 

thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường bằng giá trị xây 

dựng mới của nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương 

đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì được bồi 

thường thiệt hại theo thực tế. 

3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với 

đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới 

của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại 

thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều này để 

làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; đơn giá bồi thường thiệt 

hại quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải 

xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường 

khi thu hồi đất. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 58. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường đối 

với cây trồng, vật nuôi như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 103 Luật Đất đai quy định về bồi thường đối với cây trồng, 

vật nuôi như sau: 

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật 

nuôi thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Đối với cây hằng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị 

sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó. Giá trị sản lượng 
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của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 

năm trước liền kề của loại cây trồng đó tại địa phương và đơn giá bồi 

thường; 

2. Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt 

hại thực tế của vườn cây. 

Đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần mà đang trong 

thời kỳ thu hoạch thì mức bồi thường được tính bằng sản lượng vườn 

cây còn chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ 

thu hoạch và đơn giá bồi thường; 

3. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến 

địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực 

tế do phải di chuyển, phải trồng lại. 

Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây 

rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, 

chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn 

cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, 

bảo vệ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; 

4. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là 

thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi 

thường thiệt hại thực tế theo mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định; 

5. Chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi quy định tại các khoản 1, 2, 3 

và 4 Điều này được tự thu hồi cây trồng, vật nuôi trước khi bàn giao 

lại đất cho Nhà nước; 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại 

về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của 

pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy 

định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem 

xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi 

thu hồi đất. 

Tình huống 59. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường chi 

phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất như thế nào? 
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Trả lời: 

Điều 104 Luật Đất đai quy định về bồi thường chi phí di chuyển 

tài sản khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được 

Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường 

hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được 

bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 

1 Điều này. 

Tình huống 60. Hỏi: Luật Đất đai quy định những trường hợp 

nào không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước 

thu hồi đất? 

Trả lời: 

Điều 105 Luật Đất đai quy định những trường hợp không được 

bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi 

đất quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 8 Điều 81, điểm b và điểm c 

khoản 1 Điều 82 của Luật này. 

2. Tài sản gắn nền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật 

hoặc tạo lập trong thời hạn hiệu lực của thông báo thu hồi đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này. 

3. Tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy 

phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời 

điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn. 

Chủ sở hữu tài sản quy định tại khoản này được hỗ trợ để tháo dỡ, 

phá dỡ, di dời. 

4. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây 

dựng khác mà chủ sở hữu công trình xác định không còn nhu cầu sử 

dụng trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Tình huống 61. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường thiệt 

hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu 
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vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công trình, khu vực 

có hành lang bảo vệ an toàn như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 106 Luật Đất đai quy định bồi thường thiệt hại đối với đất 

thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai 

an toàn khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an 

toàn như sau: 

Khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn mà 

không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công 

trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn thì người sử dụng đất được 

bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài 

sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ. 

Tình huống 62. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bồi thường chi 

phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 107 Luật Đất đai quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào 

đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an 

ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như 

sau: 

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi 

thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao 

gồm: 

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường 

hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được bồi thường về 

đất quy định tại Điều 96 của Luật này; 

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu 

tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất; 

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm; đất 

thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn 

tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Luật 

này; 
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d) Đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

do Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê; 

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, làm muối; 

e) Diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức quy định 

tại Điều 176 của Luật này. 

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm toàn bộ hoặc một phần 

của các khoản chi phí sau đây: 

a) Chi phí san lấp mặt bằng; 

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, 

chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất 

nông nghiệp; 

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối 

với đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh; 

d) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã ứng trước theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt mà chưa khấu trừ hết vào tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất phải nộp; 

đ) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục 

đích sử dụng đất. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 63. Hỏi: Luật Đất đai quy định về hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 108 Luật Đất đai quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 

đất như sau: 

1. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: 

a) Hỗ trợ ổn định đời sống; 

b) Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; 

c) Hỗ trợ di dời vật nuôi; 

d) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; 
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đ) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 

111 của Luật này; 

e) Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời theo quy định tại khoản 3 Điều 

105 của Luật này. 

2. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào 

tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, 

sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cho từng dự 

án cụ thể. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 64. Hỏi: Luật Đất đai quy định về Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân 

khi Nhà nước thu hồi đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 109 Luật Đất đai quy định về Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước 

thu hồi đất như sau: 

1. Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng 

loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất 

nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông 

nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 176 của Luật này đối 

với các đối tượng sau đây: 

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử 

dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, nhận chuyển nhượng, 

nhận thừa kế, nhận tặng cho, được công nhận quyền sử dụng đất khi 

Nhà nước thu hồi đất không có đất để bồi thường và đã được bồi 

thường bằng tiền; 

b) Cá nhân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng 

chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, thương 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

mà không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền; 

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do nhận giao khoán đất để sử 

dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản từ 
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các nông, lâm trường quốc doanh hoặc công ty nông, lâm nghiệp 

được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đang trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông 

nghiệp trên đất đó, trừ trường hợp cá nhân là cán bộ, công nhân viên 

của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp 

được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, 

nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp; 

d) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất 

của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất 

nông nghiệp trên đất đó. 

2. Người được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì còn 

được hỗ trợ bằng hình thức đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 

có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà 

nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng 

ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh và được hỗ trợ theo quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

4. Việc tổ chức thực hiện hỗ trợ bằng hình thức đào tạo, chuyển 

đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông 

nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ được quy định như sau: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, 

chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu 

hồi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết 

việc làm và đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định 

và điều kiện thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ thể phù 

hợp với từng đối tượng được hỗ trợ quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quy định tại 

điểm c khoản này; 
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c) Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án 

đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại địa phương. 

Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập 

và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. 

Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến 

và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi. 

5. Mức hỗ trợ cụ thể tại khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống 65. Hỏi: Luật Đất đai quy định về lập và thực hiện 

dự án tái định cư, khu tái định cư như thế nào? 

Trả lời: 

Điền 110 Luật Đất đai quy định về lập và thực hiện dự án tái định 

cư, khu tái định cư như sau: 

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư theo quy định của 

pháp luật. 

2. Khu tái định cư bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn 

nông thôn mới đối với khu vực nông thôn, đạt tiêu chuẩn đô thị đối 

với khu vực đô thị, trong đó: đường giao thông bảo đảm kết nối với 

khu vực lân cận, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt, hệ thống cấp, 

thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý môi trường; 

b) Hạ tầng xã hội khu tái định cư phải bảo đảm khả năng tiếp cận 

dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, chợ, thương mại, dịch vụ, 

vui chơi, giải trí, nghĩa trang; 

c) Phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, 

miền. 

3. Địa điểm tái định cư được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

a) Tại địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất bị thu hồi; 
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b) Tại địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất bị thu hồi 

đối với trường hợp tại địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất 

thu hồi không có đất để bố trí tái định cư; 

c) Tại địa bàn khác có điều kiện tương đương trong trường hợp 

tại địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất thu hồi không có 

đất để bố trí tái định cư; 

d) Ưu tiên lựa chọn khu đất có vị trí thuận lợi để hình thành khu 

tái định cư. 

4. Khu tái định cư sau khi đã giao đất tái định cư mà còn quỹ đất 

thì ưu tiên giao đất cho cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở 

không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này; trường 

hợp vẫn còn quỹ đất thì giao đất cho cá nhân thuộc đối tượng được 

giao đất ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của 

Luật này. 

Tình huống số 66. Hỏi: Luật Đất đai quy định về bố trí tái 

định cư như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 111 Luật Đất đai quy định về bố trí tái định cư như sau: 

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao 

trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở bị 

thu hồi, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về 

dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 

15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung 

của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư đã có người 

dân sinh sống trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương 

án bố trí tái định cư. 

Nội dung thông báo bao gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà 

tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái 

định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. 

2. Phương án bố trí tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân 
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cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi 

và tại nơi tái định cư. 

3. Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người 

được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong 

trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giá đất được 

xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp chưa có giá đất trong bảng 

giá đất thì phải bổ sung bảng giá đất để làm căn cứ tính tiền sử dụng 

đất cho người được bố trí tái định cư. Người được bố trí tái định cư 

được ghi nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai nếu đáp ứng các điều kiện 

theo quy định của Chính phủ. 

Giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn cấp huyện do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định. Trường hợp bố trí nhà ở tái định cư tại 

đơn vị hành chính cấp huyện khác thì giá bán nhà ở tái định cư do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

4. Hộ gia đình, cá nhân có đất ở, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức kinh tế đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở 

gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi 

đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định tại 

Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà 

ở tại khu tái định cư hoặc tại địa điểm khác phù hợp. 

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp 

vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi nếu đủ điều 

kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật 

về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 01 thửa 

đất ở bị thu hồi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao 

riêng cho từng hộ gia đình thì được xem xét hỗ trợ để giao đất ở có 

thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các 

hộ gia đình còn thiếu. 

5. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà 

ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về 

đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, thị trấn tại khu 

vực nông thôn hoặc trong địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc 

trong địa bàn quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 



HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 

 

82 

trung ương nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở. 

6. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông 

nghiệp không phải đất ở, nếu đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

quy định tại Điều 95 của Luật này mà có nhu cầu bồi thường bằng 

đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì 

được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. 

7. Người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

khu đô thị thì được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ; trong thời 

gian chờ bố trí tái định cư được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền 

thuê nhà ở; thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định phù hợp với thực tế tại địa phương. Trường hợp thu 

hồi đất ở để thực hiện các mục đích khác thì được bồi thường bằng 

đất ở, nhà ở tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có quỹ đất, quỹ nhà 

tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

đất ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ, người có đất thu hồi là người 

có công với cách mạng. Có cơ chế thường đối với người có đất thu 

hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo quy định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

8. Trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và 

được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền 

bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư 

tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái 

định cư tối thiểu. 

9. Trường hợp thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư thì chủ sở hữu nhà chung cư được bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định 

cư và tình hình thực tế tại địa phương quy định chi tiết về suất tái 

định cư tối thiểu quy định tại khoản 8 Điều này; quyết định việc hỗ 

trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê 

mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu theo quy định tại khoản 4 

Điều này. 
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11. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ nhà thì được hỗ trợ theo 

quy định của Chính phủ. 

12. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 67. Hỏi: Luật Đất đai quy định về căn cứ để 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 116 Luật Đất đai quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau 

1. Căn cứ giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng 

đất là văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Căn cứ giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất là văn bản phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu. 

3. Căn cứ giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều này, như sau: 

a) Đối với dự án thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 67 của Luật này thì căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm 

cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quyết định 

đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật 

về đầu tư, pháp luật về nhà ở hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư. 

b) Đối với dự án quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật này thì 

căn cứ vào quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
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công hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với 

chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở hoặc văn bản 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư. 

4. Trường hợp quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có 

phân kỳ tiến độ hoặc việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

theo tiến độ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê 

đất quyết định việc giao đất, cho thuê đất theo tiến độ của dự án đầu 

tư, tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

5. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang 

đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch 

phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư được thực 

hiện theo quy định của Chính phủ. 

7. Chính phủ quy định chi tiết về việc giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

Tình huống số 68. Hỏi: Luật Đất đai quy định về giao đất, cho 

thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác như 

thế nào? 

Trả lời:  

Điều 117 Luật Đất đai quy định về giao đất, cho thuê đất đối với 

đất đang có người sử dụng cho người khác như sau: 

Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người 

quản lý, sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phải thực hiện 

xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật, 
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trừ trường hợp được chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy 

định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Tình huống số 69. Hỏi: Luật Đất đai quy định về giao đất 

không thu tiền sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 118 Luật Đất đai quy định về giao đất không thu tiền sử 

dụng đất như sau: 

1. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất nông 

nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật này. 

2. Đất xây dựng trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan 

nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật 

và được Nhà nước giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường 

xuyên; đất quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng 

không nhằm mục đích kinh doanh; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ 

sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt không thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 119 của Luật này; đất tín ngưỡng để bồi thường 

cho trường hợp Nhà nước thu hồi đất tín ngưỡng. 

3. Người sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

sản xuất. 

4. Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự 

nghiệp. 

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 

213 của Luật này. 

6. Cơ quan, tổ chức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

7. Đồng bào dân tộc thiểu số không phải là cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp nhưng thuộc đối tượng giao đất không thu tiền sử 

dụng đất theo chính sách quy định tại Điều 16 của Luật này. 

8. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư 

theo dự án của Nhà nước. 
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9. Việc giao đất quy định tại Điều này được thực hiện theo quy 

định tại Điều 124 của Luật này. 

Tình huống số 70. Hỏi: Luật Đất đai quy định về giao đđất có 

thu tiền sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 119 Luật Đất đai quy định về giao đất có thu tiền sử dụng 

đất như sau: 

1. Cá nhân được giao đất ở. 

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang 

nhân dân; dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy 

định của pháp luật về nhà ở; thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa 

trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng; xây dựng 

cơ sở lưu giữ tro cốt. 

3. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở; sử 

dụng đất do nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định 

của pháp luật về kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

4. Hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được 

giao đất do được bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo 

quy định của Luật này. 

5. Việc giao đất quy định tại Điều này được thực hiện theo quy 

định tại các điều 124, 125 và 126 của Luật này. 

Tình huống số 71. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cho thuê đất 

như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 120 Luật Đất đai quy định về cho thuê đất như sau 

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê hoặc thu tiền thuê đất hằng năm đối với các trường hợp không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 118 và Điều 119 của Luật này. 
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2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê trong các trường hợp sau đây: 

a) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; 

b) Sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ 

cao, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; đất sử dụng vào 

mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; sử dụng đất thương 

mại, dịch vụ để hoạt động du lịch, kinh doanh văn phòng; 

c) Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê theo quy định 

của pháp luật về nhà ở. 

3. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này mà có nhu cầu 

trả tiền thuê đất hằng năm; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn hình thức thuê đất theo quy 

định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này. 

4. Việc cho thuê đất quy định tại Điều này được thực hiện theo 

quy định tại các điều 124, 125 và 126 của Luật này. 

Tình huống số 72. Hỏi: Luật Đất đai quy định về chuyển mục 

đích sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 121 Luật Đất đai quy định về chuyển mục đích sử dụng đất 

như sau: 

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp; 

b) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 

c) Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực 

hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn; 
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d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; 

e) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào 

mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp; 

g) Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải 

là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ. 

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo 

quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của 

người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển 

mục đích sử dụng. 

3. Việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải xin phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông 

nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài phù hợp quy định của 

pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu 

cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì 

không phải nộp tiền sử dụng đất. 

4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều này được 

thực hiện theo quy định tại Điều 124 của Luật này. 

Tình huống số 73. Hỏi: Luật Đất đai quy định về Điều kiện 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 122 Luật Đất đai quy định về  điều kiện giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích 
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khác sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và đáp 

ứng các căn cứ quy định tại Điều 116 của Luật này, trừ trường hợp 

sử dụng đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác phải tuân 

theo tiêu chí, điều kiện do Chính phủ quy định. 

2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của 

pháp luật về đầu tư; 

b) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ 

của dự án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có 

liên quan; 

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi 

phạm quy định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong 

quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm 

quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng đất vi phạm quy 

định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất đang 

sử dụng trên địa bàn cả nước. 

3. Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải đáp ứng các điều kiện sau 

đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Người được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác; 
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c) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của 

địa phương và không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Luật 

này; 

d) Có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

về đầu tư. 

Tình huống số 74. Hỏi: Luật Đất đai quy định về thẩm quyền 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 123 Luật Đất đai quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với tổ chức trong nước; 

b) Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc; 

c) Giao đất, cho thuê đất đối với người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 

d) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với cá nhân. Trường hợp cho cá nhân thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương 

mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp 

thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định; 

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư. 
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3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp 

sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này là cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, gia hạn 

sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đã có quyết định 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các trường hợp quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 

định của Luật này. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các khoản 1, 2 

và 4 Điều này không được phân cấp, không được ủy quyền. 

Tình huống số 75. Hỏi: Luật Đất đai quy định các trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 

như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 124 Luật Đất đai quy định các trường hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất như sau: 

1. Giao đất không thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 118 của 

Luật này, giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 mà 

được miễn tiền sử dụng đất, cho thuê đất quy định tại Điều 120 mà 

được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh 

vực quy định phải xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm. 

2. Giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp 

Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 79 của Luật này mà thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư 

công; 

b) Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 
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3. Giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, 

quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên 

chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm 

công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở; 

b) Giao đất ở cho cá nhân là giáo viên, nhân viên y tế đang công 

tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

c) Giao đất ở cho cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và 

chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

d) Giao đất ở cho cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước 

giao đất ở; 

đ) Cho thuê đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với người 

được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm nhưng phải 

di dời ra khỏi vị trí cũ do ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp 

luật; hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với 

trường hợp thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người 

đang sử dụng; 

e) Cho thuê đất đối với cá nhân có nhu cầu sử dụng diện tích đất 

nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 176 của Luật 

này; cho thuê đất đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số theo quy 

định tại điểm d khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 16 của Luật này; 

g) Cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn hình 

thức thuê đất; 

h) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc; 
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i) Cho thuê đất đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 

hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 

k) Cho thuê đất sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản đối 

với trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép; 

l) Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài do được bồi thường bằng đất 

theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan, do được hỗ trợ tái định cư theo quy định của Luật này; 

m) Giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất bị thu hồi đất sản 

xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Luật này 

mà tại thời điểm thu hồi đất còn thời hạn sử dụng đất và người sử 

dụng đất có nhu cầu sử dụng đất tại vị trí khác để tiếp tục sản xuất, 

kinh doanh; 

n) Giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen 

kẹt theo quy định của Chính phủ; 

o) Giao đất, cho thuê đất theo quyết định giải quyết tranh chấp đất 

đai, khiếu nại về đất đai của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực 

thi hành; 

p) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

4. Người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 121 của Luật này. 

5. Giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp 

Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 của Luật này mà 

không sử dụng vốn quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp 

có nhà đầu tư quan tâm mà chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện 

mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng nhà đầu tư quan 

tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

6. Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất 02 lần không 

thành thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 125 của 

Luật này hoặc không có người tham gia. Thời gian giao đất, cho thuê 
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đất trong trường hợp này chỉ được thực hiện trong vòng 12 tháng kể 

từ ngày đấu giá không thành lần 2. 

7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng 

dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất 

động sản. 

8. Chính phủ quy định chi tiết về giao đất, cho thuê đất đối với 

các trường hợp quy định tại Điều này. 

Tình huống số 76. Hỏi: Luật Đất đai quy định giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 125 Luật Đất đai quy định giao đất, cho thuê đất thông qua 

đấu giá quyền sử dụng đất như sau: 

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Dự án đầu tư sử dụng đất từ quỹ đất quy định tại khoản 1 Điều 

217 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 124 và Điều 126 

của Luật này; 

b) Giao đất ở cho cá nhân trừ trường hợp quy định tại Điều 124 

của Luật này. 

2. Điều kiện để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: 

a) Đất đã được thu hồi và hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư hoặc không phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong khu vực dự 

án có hạ tầng giao thông đã được kết nối; 

b) Có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được 

phê duyệt vào mục đích sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất, trừ 

trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất quy định tại điểm 

e khoản 1 Điều 217 của Luật này; 

c) Có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tổ chức lập và phê duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 

d) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 
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3. Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo 

quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này; 

b) Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 122 của Luật này đối 

với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; có 

năng lực, kinh nghiệm trong việc phát triển dự án; 

c) Điều kiện khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

4. Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy 

định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này; 

b) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Hằng năm phải công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử 

dụng đất quốc gia, cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Tổ chức lập, tổ chức thực hiện phương án thu hồi, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật này để đấu giá quyền sử 

dụng đất; 

c) Tổ chức lập, tổ chức thực hiện phương án đấu giá quyền sử 

dụng đất; 

d) Chỉ đạo việc bàn giao đất trên thực địa, Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng 

đấu giá quyền sử dụng đất. 

6. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thành bao 

gồm: 

a) Các trường hợp đấu giá không thành theo quy định của Luật 

Đấu giá tài sản; 
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b) Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia 

đấu giá; 

c) Có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có 01 

người tham gia cuộc đấu giá hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu 

giá nhưng chỉ có 01 người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng 

chỉ có 01 người trả giá hợp lệ. 

7. Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 77. Hỏi: Luật Đất đai quy định giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư có sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 126 Luật Đất đai quy định giao đất, cho thuê đất thông qua 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

như sau: 

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông 

qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Dự án quy định tại khoản 27 Điều 79 của Luật này mà được 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định 

thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

b) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất tại Điều 79 của Luật này và không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm a khoản này mà thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

2. Quỹ đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 

tư có sử dụng đất có phần diện tích thuộc trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất quy định tại Điều 79 của Luật này. Trường hợp trong khu đất 
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thực hiện dự án có phần đất quy định tại khoản 1 Điều 217 của Luật 

này thì Nhà nước thu hồi để giao, cho thuê đất thông qua đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với cả khu đất. 

3. Điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 

tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Thuộc danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư 

có sử dụng đất được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

b) Có quy hoạch chi tiết hoặc có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

4. Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

này phải đáp ứng các điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quy 

định tại khoản 3 Điều này và các điều kiện khác theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

5. Tổ chức tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo 

quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này; 

b) Phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 122 của Luật này 

đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; 

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

6. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải bảo đảm các điều kiện 

quy định tại điểm b và điểm c khoản 5 Điều này; trường hợp trúng 

thầu thì phải thành lập tổ chức kinh tế để được giao đất, cho thuê đất 

thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ phù hợp với quy định 

của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 

a) Công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự 

án đầu tư có có sử dụng đất theo quy định của Luật này; 
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b) Tổ chức lập quy hoạch chi tiết hoặc có quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000; 

c) Tổ chức lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, thu hồi đất theo quy định của Luật này; 

d) Giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức 

kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập theo quy định của Chính 

phủ để thực hiện dự án theo đúng cam kết tại hợp đồng được ký kết 

giữa nhà đầu tư trúng thầu với cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng 

các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu 

thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; xác định giá đất 

để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa 

vụ tài chính với Nhà nước. 

8. Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công 

nhận kết quả trúng thầu hoặc thời hạn khác theo hợp đồng đã ký kết 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

giao đất, cho thuê đất. 

Tổ chức được giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 6 và điểm 

d khoản 7 Điều này có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê 

duyệt; quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền mà không ứng đủ vốn để thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định hủy kết quả trúng thầu. 

9. Trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 78. Hỏi: Luật Đất đai quy định sử dụng đất để 

thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận 

về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất như 

thế nào? 

Trả lời:  
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Điều 127 Luật Đất đai quy định sử dụng đất để thực hiện dự án 

phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử 

dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất như sau: 

1. Việc sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội 

thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất được thực hiện trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Các trường hợp thực hiện dự án không thuộc trường hợp thu 

hồi đất quy định tại Điều 79 của Luật này; 

b) Đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thương mại thì chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử 

dụng đất ở; 

c) Các trường hợp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 

thuộc trường hợp thu hồi đất tại Điều 79 của Luật này mà nhà đầu tư 

lựa chọn phương án thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, không đề 

xuất thu hồi đất. 

2. Đất được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện 

dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; trường hợp 

trong khu vực đất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này có 

diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý nhưng không 

tách được thành dự án độc lập thì diện tích đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước quản lý được đưa vào tổng diện tích đất để lập dự án 

và được Nhà nước thu hồi để giao, cho thuê cho nhà đầu tư thực hiện 

dự án không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, 

không phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất. 

3. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã 

hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất quy định tại 

khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê 

duyệt và công bố; 

b) Chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 122 

của Luật này; đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 
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tư xây dựng nhà ở thương mại thì được thỏa thuận về nhận quyền sử 

dụng đất ở; 

c) Có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc 

thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. 

4. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận 

quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội trong 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này như sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhưng đủ điều kiện 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất thì được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất để thực hiện dự án; 

b) Trường hợp nhà đầu tư đã nhận quyền sử dụng đất để thực hiện 

dự án mà đến thời điểm hết hạn sử dụng đất đối với đất đã nhận 

quyền nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục về đất đai để thực hiện dự 

án thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án mà 

không phải thực hiện thủ tục gia hạn. 

5. Đối với trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để 

tiếp tục sản xuất, kinh doanh mà không thay đổi mục đích sử dụng 

đất thì thực hiện theo quy định của Luật này về chuyển quyền sử 

dụng đất. 

6. Người đang có quyền sử dụng đất có đề xuất dự án đầu tư nếu 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Luật này nhưng phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất và có đề nghị chuyển mục đích sử dụng 

đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật 

về đầu tư thì được sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà Nhà 

nước không thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật này. 
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Trường hợp người đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất 

khác có đề xuất dự án đầu tư nhà ở thương mại phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất, có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất mà được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì 

được sử dụng đất để thực hiện dự án. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 79. Hỏi: Luật Đất đai quy định nguyên tắc đăng 

ký đất đai, tài sản gắn liền với đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 131 Luật Đất đai quy định nguyên tắc đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất như sau: 

1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người 

được giao đất để quản lý. 

2. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng được 

đăng ký theo yêu cầu của chủ sở hữu. 

3. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm đăng ký lần 

đầu và đăng ký biến động, được thực hiện bằng hình thức đăng ký 

trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. 

4. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người 

được giao đất để quản lý đã kê khai đăng ký được ghi vào hồ sơ địa 

chính và được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nếu đủ điều kiện theo quy định 

của Luật này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất. 

Tình huống số 80. Hỏi: Luật Đất đai quy định đăng ký lần đầu  

đối với đất đai, tài sản gắn liền với đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 132 Luật Đất đai quy định đăng ký lần đầu đối với đất đai, 

tài sản gắn liền với đất như sau: 

1. Đăng ký lần đầu đối với đất đai, tài sản gắn liền với đất được 

thực hiện trong các trường hợp sau đây: 
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a) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký; 

b) Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng; 

c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký; 

d) Tài sản gắn liền với đất mà có nhu cầu đăng ký đồng thời với 

đăng ký đất đai trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c 

khoản này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc phổ biến, 

tuyên truyền và tổ chức thực hiện đăng ký lần đầu cho các trường 

hợp chưa đăng ký. 

Tình huống số 81. Hỏi: Luật Đất đai quy định đăng ký biến 

động đối với đất đai, tài sản gắn liền với đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 133 Luật Đất đai quy định đăng ký biến động như sau: 

1. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình 

xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi sau 

đây: 

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện 

các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 

trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; chuyển nhượng dự 

án có sử dụng đất; 

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được 

phép đổi tên; 

c) Thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trên giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy 

định tại điểm b khoản này; 
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d) Thay đổi ranh giới, mốc giới, kích thước các cạnh, diện tích, 

số hiệu và địa chỉ của thửa đất; 

đ) Đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung 

đã đăng ký; 

e) Chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 121 

của Luật này; trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 121 của Luật 

này mà người sử dụng đất có nhu cầu đăng ký biến động; 

g) Thay đổi thời hạn sử dụng đất; 

h) Thay đổi hình thức giao đất, cho thuê đất, nộp tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất theo quy định của Luật này; 

i) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức 

hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và 

chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài 

sản chung gắn liền với đất; 

k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng 

thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; bản án, 

quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành 

án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài 

thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh 

từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; văn bản công nhận 

kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; 

l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền đối với thửa đất liền kề; 

m) Thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất; 
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n) Thay đổi về quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt 

đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, 

quyền sở hữu công trình ngầm; 

o) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu 

cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công 

trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

p) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực 

hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

q) Bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 

tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

2. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại khoản 1 Điều 

này được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trên giấy chứng nhận đã 

cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất có nhu cầu. Đối với trường hợp đăng ký biến động quy 

định tại điểm p khoản 1 Điều này thì được cơ quan có thẩm quyền 

xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp. 

3. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, 

i, k, l, m và q khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

có biến động, người sử dụng đất phải đăng ký biến động tại cơ quan 

có thẩm quyền; trường hợp thi hành án thì thời hạn đăng ký biến 

động được tính từ ngày bàn giao tài sản thi hành án, tài sản bán đấu 

giá; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến 

động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản 

thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc kể từ ngày bản 

án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Tình huống số 82. Hỏi: Luật Đất đai quy định về Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

như thế nào? 
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Trả lời:  

Điều 134 Luật Đất đai quy định về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau: 

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mẫu 

thống nhất trong cả nước. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Tình huống số 83. Hỏi: Luật Đất đai quy định nguyên tắc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 135 Luật Đất đai quy định nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau: 

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện 

theo quy định của Luật này. Trường hợp người sử dụng đất đang sử 

dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng 01 xã, phường, thị trấn mà 

có yêu cầu thì được cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó. 

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người 

sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 01 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 01 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

và trao cho người đại diện. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của 

pháp luật. 
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Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được 

miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ 

quan có thẩm quyền xác định không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 

hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính; trường hợp thuê đất 

trả tiền thuê đất hằng năm thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan có 

thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất. 

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho 

Nhà nước hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để 

xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc 

mở rộng đường giao thông theo quy hoạch hoặc tặng cho quyền sử 

dụng đất để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 

gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì Nhà nước có trách 

nhiệm bố trí kinh phí thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ 

địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật 

này; người sử dụng đất không phải trả chi phí đối với trường hợp 

này. 

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, 

tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi 

tên một người để đứng tên làm đại diện cho vợ và chồng. 

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp chỉ 
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ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả 

họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu. 

5. Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì 

cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng 

đất của hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện. Trường 

hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có 

nhu cầu thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

và trao cho người đại diện hộ gia đình. 

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ 

gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

6. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực 

tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 137 của Luật này 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không 

thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất đã cấp, không có tranh chấp với những người sử dụng đất 

liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất được xác định 

theo số liệu đo đạc thực tế. 
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Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với 

ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp và 

diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về 

quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất đã cấp thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được 

xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất. 

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đã cấp mà vị trí không chính xác thì rà soát, cấp đổi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

cho người sử dụng đất. 

7. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, việc xác định lại 

diện tích đất ở và việc đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã 

cấp. 

Tình huống số 84. Hỏi: Luật Đất đai quy định thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 136 Luật Đất đai quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau: 

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với các trường hợp đăng 

ký lần đầu mà có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
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quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trường hợp quy định tại điểm 

b khoản 7 Điều 219 của Luật này được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 và 7 

Điều 4 của Luật này. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp quy 

định tại khoản này; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 3 và khoản 

4 Điều 4 của Luật này. 

2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi đối với trường hợp 

đăng ký biến động được quy định như sau: 

a) Tổ chức đăng ký đất đai thực hiện cho người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức nước ngoài, cá nhân 

nước ngoài; 

b) Chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai hoặc tổ chức đăng ký 

đất đai thực hiện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất là cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài; 

c) Tổ chức đăng ký đất đai, chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai 

được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác 

nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp. 
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Tình huống số 85. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng 

đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 137 Luật Đất đai Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong 

các loại giấy tờ được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 sau đây 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất do cơ quan có thẩm 

quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước 

Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

b) Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm 

quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất, gồm: Bằng khoán 

điền thổ; Văn tự đoạn mãi bất động sản có chứng nhận của cơ quan 

thuộc chế độ cũ; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, 

thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc 

chế độ cũ; Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về 

nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận; Giấy phép cho xây 

cất nhà ở; Giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế 

độ cũ cấp; Bản án của Tòa án thuộc chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành; 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ 

địa chính;  

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn 

liền với đất ở, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đã sử dụng 

đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 
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đ) Sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 

mà có tên người sử dụng đất; 

e) Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng 

ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 

của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký 

ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý mà có 

tên người sử dụng đất, bao gồm: Biên bản xét duyệt của Hội đồng 

đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp 

pháp; Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ 

quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập; Đơn xin đăng ký quyền 

sử dụng ruộng đất; Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử 

dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp 

cho người sử dụng đất; 

g) Giấy tờ về việc kê khai, đăng ký nhà cửa được Ủy ban nhân 

dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi 

diện tích đất có nhà; 

h) Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sĩ 

làm nhà ở theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11 tháng 7 năm 1991 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sĩ trong quy hoạch 

đất quốc phòng đã được phê duyệt tại thời điểm giao đất; 

i) Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng 

khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà có tên người sử 

dụng đất; 

k) Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; giấy tờ 

về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây 

dựng chứng nhận hoặc cho phép; 

l) Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; 

Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp 

tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 
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1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, 

chấp thuận; 

m) Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất 

cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm 

nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân hoặc cấp cho cán bộ, công nhân 

viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công 

nhân viên tự đóng góp xây dựng; 

n) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực 

tiễn của địa phương. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ của nông, lâm 

trường quốc doanh về việc giao đất để làm nhà ở hoặc làm nhà ở kết 

hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong 

các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử 

dụng đất: 

a) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc 

tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 

nhà đại đoàn kết gắn liền với đất; 

b) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về việc được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật từ 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
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quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; trường hợp chưa nộp tiền sử 

dụng đất thì phải nộp theo quy định của pháp luật. 

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại 

giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà trên giấy tờ 

đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử 

dụng đất, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa 

thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc thực 

hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

6. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được sử dụng đất theo 

bản án hoặc quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phán quyết của 

Trọng tài thương mại Việt Nam, quyết định thi hành án của cơ quan 

thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất 

đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành, văn bản 

công nhận kết quả hòa giải thành thì được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc thực 

hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

7. Hộ gia đình, cá nhân có bản sao một trong các loại giấy tờ quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này mà bản gốc giấy tờ đã 

bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc 

cấp loại giấy tờ này, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác 

nhận là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

8. Trường hợp người đang sử dụng đất có một trong giấy tờ quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 của Điều này mà trên giấy tờ 

đó có các thời điểm khác nhau thì người sử dụng đất được chọn thời 

điểm trên giấy tờ để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

9. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, 

miếu, am, nhà thờ họ, công trình tín ngưỡng khác; chùa không thuộc 

quy định tại khoản 1 Điều 213 của Luật này; đất nông nghiệp quy 

định tại khoản 4 Điều 178 của Luật này và đất đó không có tranh 
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chấp, có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất là 

đất sử dụng chung cho cộng đồng dân cư thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Tình huống số 86. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp 

luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không 

đúng thẩm quyền như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 138 Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường 

hợp đất được giao không đúng thẩm quyền như sau: 

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất ổn định mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền 

sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật này, không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 139 và Điều 140 của Luật này được thực hiện 

theo quy định như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 

1980, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không 

có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau: 

a) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở 

theo quy định tại khoản 5 Điều 141 của Luật này thì diện tích đất ở 

được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở và không phải nộp 

tiền sử dụng đất. 

Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình 

phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại điểm 

này thì diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế đã xây 
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dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó; người sử dụng 

đất phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức công 

nhận đất ở tại điểm này; 

b) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại 

khoản 5 Điều 141 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định là 

toàn bộ diện tích thửa đất đó và không phải nộp tiền sử dụng đất; 

c) Đối với thửa đất có sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế 

đã sử dụng; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu 

dài; 

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo 

quy định tại điểm a và điểm c khoản này thì được xác định theo hiện 

trạng sử dụng đất. 

Trường hợp hiện trạng sử dụng là đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở thì được công nhận theo quy định tại điểm c khoản này. 

Trường hợp hiện trạng sử dụng là đất nông nghiệp thì được công 

nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

nếu người sử dụng đất có nhu cầu công nhận vào mục đích đất phi 

nông nghiệp mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc 

quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng 

hoặc quy hoạch nông thôn thì được công nhận vào mục đích đó và 

phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 

đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

như sau: 

a) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở 

quy định tại khoản 5 Điều 141 của Luật này thì diện tích đất ở được 
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công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở và không phải nộp tiền sử 

dụng đất. 

Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình 

phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại điểm 

này thì diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế đã xây 

dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó; người sử dụng 

đất phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức công 

nhận đất ở tại điểm này; 

b) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại 

khoản 5 Điều 141 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định là 

toàn bộ diện tích thửa đất đó và không phải nộp tiền sử dụng đất; 

c) Đối với thửa đất có sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều này; 

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo 

quy định tại điểm a và điểm c khoản này thì được xác định theo hiện 

trạng sử dụng đất. 

Trường hợp hiện trạng sử dụng là đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở thì được công nhận theo quy định tại điểm c khoản này. 

Trường hợp hiện trạng sử dụng là đất nông nghiệp thì được công 

nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

nếu người sử dụng đất có nhu cầu công nhận vào mục đích đất phi 

nông nghiệp mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc 

quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng 

hoặc quy hoạch nông thôn thì được công nhận vào mục đích đó và 

phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 

đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như 

sau: 
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a) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở quy 

định tại khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 của Luật này thì diện 

tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện 

tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống lớn 

hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích 

thực tế đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó; 

b) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 

2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 của Luật này thì toàn bộ diện tích 

thửa đất được công nhận là đất ở; 

c) Đối với thửa đất có sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều này; 

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo 

quy định tại điểm a và điểm c khoản này thì được xác định theo hiện 

trạng sử dụng đất. 

Trường hợp hiện trạng sử dụng là đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở thì được công nhận theo quy định tại điểm c khoản này. 

Trường hợp hiện trạng sử dụng là đất nông nghiệp thì được công 

nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

nếu người sử dụng đất có nhu cầu công nhận vào mục đích đất phi 

nông nghiệp mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc 

quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng 

hoặc quy hoạch nông thôn thì được công nhận vào mục đích đó và 

phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

đ) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản này thì 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 

4. Trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

chung thì hạn mức đất ở quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này 

được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đó. 
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Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có 

nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống được Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất xác nhận đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993 thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này đối với từng thửa đất đó; 

5. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông 

nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật này đã sử dụng 

đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không 

có các giấy tờ quy định tại Điều 137 của Luật này, có đăng ký thường 

trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Diện tích đất 

được xác định khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại các khoản 

1, 2, 3 và 4 Điều này; 

6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích 

thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình 

thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 

đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông 

nghiệp cho cá nhân quy định tại Điều 176 của Luật này; thời hạn sử 

dụng đất tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; diện tích đất nông nghiệp còn 

lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước; 

7. Việc áp dụng quy định về hạn mức đất ở của địa phương để xác 

định diện tích đất ở trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 

2, 3, 4 và 5 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật tại 

thời điểm người sử dụng đất nộp hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

8. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong các trường hợp 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này mà không đủ điều 
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kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng 

cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai 

theo quy định; 

9. Nhà nước có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp đã đăng 

ký và đủ điều kiện theo quy định tại Điều này; 

10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 87. Hỏi: Luật Đất đai quy định về giải quyết 

đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm 

pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 139 Luật Đất đai quy định về giải quyết đối với trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 như sau: 

1. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn 

công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành 

lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi 

Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn đất, chiếm đất sử 

dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, 

công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất để trả lại cho 

công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm. 

Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích 

đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình 

công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không 

có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và 

công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của 

pháp luật. 
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2. Trường hợp sử dụng đất do lấn đất, chiếm đất có nguồn gốc 

nông, lâm trường đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 

đất cho các đối tượng qua các thời kỳ thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy 

hoạch lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao cho Ban 

quản lý rừng quản lý, sử dụng đất. Người đang sử dụng đất lấn, chiếm 

được Ban quản lý rừng xem xét khoán bảo vệ, phát triển rừng theo 

quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Trường hợp không có Ban 

quản lý rừng thì người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Nhà nước 

giao đất để sử dụng vào mục đích bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ 

và được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất; 

b) Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy 

hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng công trình hạ tầng công 

cộng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm 

để giao đất cho chủ đầu tư khi triển khai xây dựng công trình đó. 

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến 

khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng 

đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định; 

c) Trường hợp lấn đất, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục 

đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở từ trước ngày 01 tháng 7 

năm 2014, không thuộc quy hoạch lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, không thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích 

xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì người đang sử dụng đất 

được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn đất, 

chiếm đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này và trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì xử 

lý như sau: 
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a) Trường hợp người đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch 

phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì 

được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật; 

b) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì 

người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước 

thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê 

khai đăng ký đất đai theo quy định. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai 

hoang, không có tranh chấp thì được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hạn 

mức giao đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; 

nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích 

vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước. 

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp 

luật đất đai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2014 trở về sau thì Nhà nước không cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 88. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không 

đúng thẩm quyền như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 140 Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá 

nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền quy định: 

Đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân 

theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được giao hoặc 

sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công 
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trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật 

thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 

10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận 

không có tranh chấp thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối 

với diện tích đất đã được giao theo quy định tại khoản 2 và khoản 6 

Điều 138 của Luật này; 

2. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 

năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc 

quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông 

thôn thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 

138 của Luật này; 

3. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 01 tháng 7 

năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc 

quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông 

thôn thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất như sau: 

a) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở quy 

định tại khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 của Luật này thì diện 

tích đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất bằng hạn mức giao đất ở; 

b) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống 

nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 

2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 của Luật này thì diện tích đất ở được 

xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó; 
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c) Phần diện tích còn lại (nếu có) sau khi đã xác định diện tích đất 

ở theo quy định tại điểm a khoản này thì được công nhận theo hiện 

trạng sử dụng đất; 

4. Trường hợp đất được giao từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nay được Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất và người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã 

nộp tiền để được sử dụng đất thì hạn mức đất cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác 

định theo quy định tại khoản 3 Điều 138 của Luật này; 

5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất đã giao, cho thuê 

không đúng thẩm quyền từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này; 

6. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các khoản 1, 

2, 3 và 4 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định 

của pháp luật; 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Tình huống số 89. Hỏi: Luật Đất đai quy định về xác định diện 

tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 141 Luật Đất đai quy định về xác định diện tích đất ở khi 

công nhận quyền sử dụng đất như sau: 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy 

tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 

Điều 137 của Luật này mà trên giấy tờ đó có thể hiện mục đích sử 

dụng để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư thì diện tích đất ở được xác 

định khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất như sau: 

1. Trường hợp thửa đất được hình thành trước ngày 18 tháng 12 

năm 1980, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối 

với phần diện tích được xác định như sau: 
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a) Thửa đất có diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận 

đất ở mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất đã ghi rõ diện tích đất ở 

thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó; trường hợp diện 

tích đất ở thể hiện trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nhỏ hơn hạn 

mức công nhận đất ở hoặc chưa ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích 

đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở; 

b) Thửa đất có diện tích nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì 

toàn bộ diện tích đó được xác định là đất ở; 

2. Trường hợp thửa đất được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 

1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, người sử dụng đất không 

phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích được xác định như 

sau: 

a) Thửa đất có diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận 

đất ở mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất đã ghi rõ diện tích đất ở 

thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó; trường hợp diện 

tích đất ở thể hiện trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nhỏ hơn hạn 

mức công nhận đất ở hoặc chưa ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích 

đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở; 

b) Thửa đất có diện tích nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì 

toàn bộ diện tích đó được xác định là đất ở; 

3. Trường hợp thửa đất được hình thành từ ngày 15 tháng 10 năm 

1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì diện tích đất 

ở được xác định theo giấy tờ về quyền sử dụng đất; 

4. Đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã được 

xác định diện tích đất ở theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm a 

khoản 2 và khoản 3 Điều này thì được xử lý như sau: 

a) Trường hợp đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ 

đời sống thì được xác định là mục đích đất ở và phải nộp tiền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật; 

b) Trường hợp đã xây dựng công trình sử dụng vào mục đích sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo 

diện tích thực tế đã xây dựng công trình; hình thức sử dụng đất được 
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công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 

sử dụng đất là ổn định lâu dài; 

c) Trường hợp hiện trạng sử dụng là đất nông nghiệp thì được 

công nhận là đất nông nghiệp; nếu người sử dụng đất có nhu cầu 

công nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp mà phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch 

phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì 

được công nhận vào mục đích đó nhưng phải nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật; 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện, tập quán tại địa 

phương quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều này đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 

tháng 12 năm 1980 và từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 

15 tháng 10 năm 1993; 

6. Việc xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong 

trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư đã được cấp giấy chứng 

nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 khi người sử dụng đất có nhu 

cầu hoặc khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện như sau: 

a) Diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này nếu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận trước đây 

có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 

7 Điều 137 của Luật này mà không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 

137 của Luật này; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng 

đất đối với diện tích được xác định lại là đất ở. 

Trường hợp người sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng 

đất một phần diện tích đất ở của thửa đất hoặc Nhà nước đã thu hồi 

một phần diện tích đất ở của thửa đất thì khi xác định lại diện tích 

đất ở phải trừ đi phần diện tích đất ở đã chuyển quyền sử dụng đất 

hoặc thu hồi; 

b) Phần diện tích đất của người nhận chuyển quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật hoặc phần diện tích đất Nhà nước đã thu 

hồi thì không được xác định lại theo quy định tại điểm a khoản này; 
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7. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 136 của Luật này có trách nhiệm xác định lại diện tích 

đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 6 

Điều này. 

Tình huống số 90. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất cho tổ chức đang sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 142 Luật Đất đai quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức đang 

sử dụng đất như sau: 

1. Tổ chức đang sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải tự kê 

khai hiện trạng sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

có đất. 

2. Trên cơ sở báo cáo hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực tế sử dụng đất và xử lý 

theo quy định sau đây: 

a) Diện tích đất của tổ chức có giấy tờ quy định tại Điều 137 của 

Luật này đang sử dụng đúng mục đích thì cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xác định hình thức sử dụng đất theo quy định của pháp luật và 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại 

Điều 137 của Luật này thì thực hiện theo hình thức sử dụng đất quy 

định tại các điều 118, 119 và 120 của Luật này. 

Đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho 

thuê đất quy định tại Điều 120 của Luật này thì cơ quan có chức năng 

quản lý đất đai cấp tỉnh làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất trước khi 
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cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; 

b) Thời hạn sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm a khoản 

này đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại 

Điều 137 của Luật này thì được xác định theo giấy tờ đó; trường hợp 

có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ không ghi thời hạn 

sử dụng đất hoặc có ghi thời hạn sử dụng đất nhưng không phù hợp 

với quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm có giấy tờ đó thì 

thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 172 của 

Luật này và được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đối với trường 

hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được tính từ ngày 

có quyết định giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất 

từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau; 

c) Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do bị 

lấn, bị chiếm; diện tích đất đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá 

nhân thuê hoặc mượn sử dụng; diện tích đất đã liên doanh, liên kết 

trái pháp luật; diện tích đất không được sử dụng đã quá 12 tháng hoặc 

tiến độ sử dụng chậm đã quá 24 tháng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật; 

d) Diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình, cá nhân là 

cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành thì phải bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi có đất để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất ở theo 

quy định của pháp luật; người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất 

mà doanh nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng một phần quỹ 

đất làm đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải lập phương 

án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư trình Ủy ban nhân dân 
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cấp tỉnh nơi có đất phê duyệt trước khi bàn giao cho địa phương quản 

lý; 

đ) Diện tích đất đang có tranh chấp thì việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực 

hiện sau khi hoàn thành việc giải quyết tranh chấp theo quy định của 

pháp luật. 

3. Trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng dự án bất động sản 

theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản mà bên 

chuyển nhượng dự án và bên nhận chuyển nhượng dự án đã thực 

hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì được 

xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ. 

Tình huống số 91. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, dự 

án sản xuất, kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác 

nhau như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 143 Luật Đất đai quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất xây 

dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, dự án sản xuất, kinh doanh 

có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau như sau: 

1. Đất giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng khu đô 

thị, khu dân cư nông thôn mà trong dự án xác định có nhiều hạng 

mục công trình hoặc nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng 

đất khác nhau theo quy định tại Điều 9 của Luật này thì phải xác định 

rõ vị trí, diện tích theo từng mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo 

quy định như sau: 

a) Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất được thực hiện đối với từng thửa đất sử dụng 

vào mỗi mục đích, phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
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b) Đối với phần diện tích đất sử dụng vào mục đích xây dựng công 

trình công cộng phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng trong và 

ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn theo dự án đầu tư và quy 

hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

thì bàn giao cho địa phương quản lý mà không cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

c) Trường hợp chung cư kết hợp với văn phòng, cơ sở thương 

mại, dịch vụ, nếu chủ đầu tư có nhu cầu và đủ điều kiện thì được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất cho một hoặc nhiều căn hộ, văn phòng, cơ sở thương mại, 

dịch vụ thuộc sở hữu của chủ đầu tư. 

2. Đất giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh 

bao gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau thì 

cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất cho chủ đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất đó, trong 

đó thể hiện rõ vị trí, diện tích đất của từng mục đích sử dụng đất theo 

quy định tại Điều 9 của Luật này. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu 

thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất cho từng thửa đất theo từng mục đích sử dụng, phù 

hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt. 

Tình huống số 92. Hỏi: Luật Đất đai quy định về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 144 Luật Đất đai quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất có di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh như sau: 

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đưa vào danh mục kiểm kê di tích theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa được thực hiện như sau: 
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1. Trường hợp đất chỉ do một cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho cơ quan, 

tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân đó; 

2. Trường hợp có nhiều người sử dụng đất, có nhiều loại đất khác 

nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất cho từng người sử dụng đất. Người sử dụng đất 

phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Tình huống số 93. Hỏi: Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng 

đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 145 Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng đất như sau: 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước 

cho phép hoạt động đang sử dụng đất cho hoạt động tôn giáo mà 

chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo các nội dung sau đây: 

a) Tổng diện tích đất đang sử dụng; 

b) Diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; nhận 

chuyển nhượng; nhận tặng cho; mượn của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân; tự tạo lập; hình thức khác; 

c) Diện tích đất đã cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mượn, ở nhờ, 

thuê; 

d) Diện tích đất đã bị người khác lấn, chiếm. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực tế, xác định 

ranh giới cụ thể của thửa đất và quyết định xử lý theo, quy định sau 

đây: 

a) Diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn 

định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì căn cứ vào nhu cầu sử 

dụng đất của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân đó để giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi về sử 

dụng đất của các bên phù hợp với thực tế; 

b) Diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng từ 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì 

giải quyết như đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân mượn đất, 

thuê đất của hộ gia đình, cá nhân khác theo quy định của pháp luật 

về đất đai; 

c) Diện tích đất mở rộng của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép; diện tích đất của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

bị lấn, bị chiếm; diện tích đất của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc đang có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

3. Diện tích đất của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

sau khi đã xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài và hình thức giao đất 

không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 213 của 

Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước 

cho phép hoạt động; 

b) Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết 

bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án, 

quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật; 

c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 

01 tháng 7 năm 2004 trở về sau. 
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4. Trường hợp đất do tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm 

nghiệp, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bảo đảm các điều kiện 

quy định tại khoản 3 Điều này thì được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức và 

thời hạn sử dụng đất tương ứng với mục đích đó như đối với hộ gia 

đình, cá nhân. 

Tình huống số 94. Hỏi: Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối 

thiểu như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 146 Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 

thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu như sau: 

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày văn bản 

quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được 

tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích 

tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ 

điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

2. Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tự chia, tách thửa đất đã 

đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất thành 02 hoặc nhiều thửa đất mà trong 

đó có ít nhất 01 thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được 

tách thửa theo quy định tại Điều 220 của Luật này. 

3. Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
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nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng 

đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa nếu đáp ứng đủ điều kiện theo 

quy định tại Điều 220 của Luật này thì được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng 

thửa đất sau khi tách thửa, hợp thửa. 

Tình huống số 95. Hỏi: Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đối với trường hợp thửa đất thuộc phạm vi nhiều đơn vị hành 

chính cấp xã như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 147 Luật Đất đai quy định  cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 

thửa đất thuộc phạm vi nhiều đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

1. Trường hợp thửa đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn 

nhưng cùng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của một cơ quan thì cấp 

một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất cho người sử dụng đất; trong đó phải xác định từng phần 

diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Trường hợp thửa đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn 

thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất của các cơ quan khác nhau thì cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất theo từng thửa đất thuộc thẩm quyền của từng cơ quan cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất. 

Tình huống số 96. Hỏi: Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đối với tài sản là nhà ở như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 148 Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là nhà 

ở như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân sở hữu nhà ở được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có một 

trong các loại giấy tờ sau đây: 

a) Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có 

thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy 

định của pháp luật về xây dựng; 

b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định 

tại Nghị định số 61-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về 

mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994; 

c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà 

đại đoàn kết; 

d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các 

thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu 

toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 

tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản 

lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý 

nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 

năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 

4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải 

quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình 

thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội 

chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991; 

đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận 

thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực 

của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

đối với trường hợp giao dịch trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. 

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có văn bản về giao dịch 

đó theo quy định của pháp luật về nhà ở. 
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Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động 

sản đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do 

hai bên ký kết; 

e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án hoặc giấy tờ của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật mà có xác định 

quyền sở hữu nhà ở; 

g) Một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và 

e khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác và đang không có 

tranh chấp. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trước ngày 01 tháng 

7 năm 2006 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này đang 

không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhà ở không thuộc quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà thuộc trường hợp không 

phải xin giấy phép xây dựng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đối với trường hợp 

phải xin phép xây dựng thì phải có giấy xác nhận của cơ quan có 

chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện đủ điều kiện tồn tại nhà ở 

đó theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

4. Tổ chức trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để 

kinh doanh có giấy tờ phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất. 

Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được 

sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật 

thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không có quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất ở đó thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau: 
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a) Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam thì phải có giấy tờ về giao dịch nhà ở theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; 

b) Đối với chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở 

mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì phải 

có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 

này và hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp 

tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng 

ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật; 

6. Trường hợp công trình có mục đích hỗn hợp theo quy định của 

pháp luật và được tạo lập trên đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài 

sản là hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình đó; thời hạn sử 

dụng đất là ổn định lâu dài. 

Tình huống số 97. Hỏi: Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đối với tài sản là công trình xây dựng không phải là nhà ở như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 149 Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là công 

trình xây dựng không phải là nhà ở như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu công trình xây 

dựng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất khi có một trong các loại giấy tờ sau đây: 

a) Giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép xây dựng công 

trình có thời hạn đối với trường hợp phải xin cấp giấy phép xây dựng 

theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm 

quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố 

trí sử dụng; 
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c) Giấy tờ về mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây 

dựng theo quy định của pháp luật; 

d) Bản án hoặc quyết định của Tòa án hoặc giấy tờ của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật mà có xác định 

quyền sở hữu công trình xây dựng; 

đ) Một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác và đang không có 

tranh chấp. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu 

công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có 

giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này đang không có tranh chấp thì 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu 

công trình xây dựng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này mà thuộc trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; đối với trường hợp phải xin phép xây dựng thì 

phải có giấy xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng 

cấp huyện đủ điều kiện tồn tại công trình xây dựng đó theo quy định 

của pháp luật về xây dựng. 

4. Tổ chức trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài 

tạo lập công trình xây dựng mà có giấy tờ phù hợp với quy định của 

pháp luật về xây dựng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế công trình xây 

dựng hoặc được sở hữu công trình xây dựng thông qua hình thức 

khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó 

theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không có quyền 

sử dụng đất đối với thửa đất đó thì phải có giấy tờ chứng minh về 
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quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Điều này và hợp 

đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh 

doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho 

xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

6. Dự án có nhiều hạng mục công trình thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 

từng hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục 

công trình đó. 

Tình huống số 98. Hỏi: Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đối với trường hợp Nhà nước đã có quyết định quản lý đối với 

đất đai, tài sản gắn liền với đất nhưng chưa thực hiện như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 150 Luật Đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 

Nhà nước đã có quyết định quản lý đối với đất đai, tài sản gắn liền 

với đất nhưng chưa thực hiện như sau: 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà 

trước đây cơ quan nhà nước đã có quyết định quản lý đối với đất đai, 

tài sản đó trong quá trình thực hiện chính sách của Nhà nước nhưng 

thực tế Nhà nước chưa thực hiện quyết định thì người đang sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng và được xem xét 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất theo quy định của pháp luật. 

Tình huống số 99. Hỏi: Luật Đất đai quy định các trường hợp 

không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 151 Luật Đất đai quy định các trường hợp không cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

như sau: 

1. Người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định 

tại Điều 179 của Luật này; 

b) Đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại 

Điều 7 của Luật này, trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung 

với đất được giao để quản lý thì được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện 

tích đất sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

c) Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, 

thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù 

hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng 

đất tại điểm a khoản 2 Điều 181 của Luật này; 

đ) Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định 

thu hồi đất mà không thực hiện; 

e) Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp 

khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành 

án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời theo quy định của pháp luật; 

g) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để 

sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. 

2. Các tài sản gắn liền với đất không được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường 

hợp sau đây: 

a) Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó thuộc trường 

hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
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tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều này hoặc không đủ 

điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; 

b) Nhà ở hoặc công trình xây dựng được xây dựng tạm thời trong 

thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng tạm thời bằng 

vật liệu tranh, tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi 

công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành 

công trình chính; 

c) Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải 

tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có các thông 

báo, quyết định này mà không thực hiện; 

d) Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm 

xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền 

với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với 

quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ 

sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định 

tại Điều 148 và Điều 149 của Luật này có giấy phép xây dựng có 

thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

đ) Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã 

được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp 

theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

e) Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 148 và Điều 149 của Luật này. 

Tình huống số 100. Hỏi: Luật Đất đai quy định đính chính, 

thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 152 Luật Đất đai quy định về đính chính, thu hồi, hủy giấy 

chứng nhận đã cấp như sau: 
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1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của 

Luật này có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai 

sót trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với 

thông tin tại thời điểm đính chính; 

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với 

hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức 

đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản 

có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh 

chấp đất đai. 

2. Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đã cấp; 

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp; 

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký 

biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng 

đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện 

được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng 
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đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai 

tại thời điểm cấp giấy chứng nhận; 

đ) Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy; 

e) Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải 

thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp. 

3. Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy 

định tại điểm d khoản 2 Điều này mà không thuộc khoản 4 Điều này 

được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất 

đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận 

về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi giấy chứng 

nhận đã cấp được thực hiện theo bản án, quyết định đó; 

b) Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng 

nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận 

đó là đúng thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp 

xem xét, xác định giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp 

luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra; 

c) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại 

Điều 136 của Luật này phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng 

quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho 

người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng 

nhận đã cấp không đúng quy định; 

d) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp 

luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm 

kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không 

đúng quy định của pháp luật về đất đai; 
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đ) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp quy 

định tại các điểm a, b, c và d khoản này là cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này. 

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của 

Luật này không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều này nếu người được cấp giấy chứng 

nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc xử lý 

thiệt hại do việc cấp giấy chứng nhận tại khoản này thực hiện theo 

bản án, quyết định của Tòa án. Người có hành vi vi phạm bị xử lý 

theo quy định tại Điều 239 và Điều 240 của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

5. Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 

dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc 

quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của 

cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định 

của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận 

đã cấp. 

6. Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 5 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận đã cấp thì cơ 

quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này 

quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp. 

7. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của 
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Luật này thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp 

luật sau khi thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. 

Tình huống số 101. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất sử dụng 

ổn định lâu dài như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 171 Luật Đất đai quy định về đất sử dụng ổn định lâu dài 

như sau: 

1. Đất ở. 

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại 

khoản 4 Điều 178 của Luật này. 

3. Đất rừng đặc dụng; đất rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất do tổ 

chức quản lý. 

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

của cá nhân đang sử dụng ổn định được Nhà nước công nhận mà 

không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê. 

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 199 của 

Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập quy định tại khoản 2 Điều 199 của Luật này. 

6. Đất quốc phòng, an ninh. 

7. Đất tín ngưỡng. 

8. Đất tôn giáo quy định tại khoản 2 Điều 213 của Luật này. 

9. Đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh 

doanh. 

10. Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ 

tro cốt. 

11. Đất quy định tại khoản 3 Điều 173 và khoản 2 Điều 174 của 

Luật này. 

Tình huống số 102. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất sử dụng 

có thời hạn như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 172 Luật Đất đai quy định đất sử dụng có thời hạn như sau: 
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1. Trừ các trường hợp quy định tại Điều 171 của Luật này, thời 

hạn sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận 

quyền sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 

đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây 

hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu 

năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định tại Điều 

176 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, thì được 

tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không 

phải làm thủ tục gia hạn; 

b) Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với cá nhân không quá 

50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, cá nhân nếu có nhu cầu thì được 

Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất nhưng không quá 50 năm; 

c) Thời hạn giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư 

có sử dụng đất được xem xét, quyết định theo thời hạn hoạt động của 

dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 

năm. 

Đối với các dự án có thời hạn hoạt động trên 50 năm theo quy 

định của Luật Đầu tư thì thời hạn giao đất, cho thuê đất theo thời hạn 

của dự án nhưng không quá 70 năm. 

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử 

dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không 

quá thời hạn quy định tại khoản này. 

Trường hợp không phải lập dự án đầu tư thì thời hạn sử dụng đất 

được xem xét trên cơ sở đơn xin giao đất, cho thuê đất nhưng không 

quá 50 năm; 

d) Thời hạn cho thuê đất xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời 

hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử 

dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác; 

thời hạn gia hạn hoặc cho thuê đất khác không quá thời hạn quy định 

tại khoản này. 
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2. Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính 

từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

3. Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện trong năm cuối của 

thời hạn sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này. Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải 

nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 06 tháng trước khi hết thời 

hạn sử dụng đất. Quá thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn mà 

người sử dụng đất không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thì không được 

gia hạn sử dụng đất, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp 

không được gia hạn sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật này. 

4. Trường hợp không được gia hạn sử dụng đất, người sử dụng 

đất có trách nhiệm xử lý tài sản gắn liền với đất để hoàn trả mặt bằng 

cho Nhà nước. Quá thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm hết thời hạn sử 

dụng đất mà người sử dụng đất không xử lý tài sản thì Nhà nước thu 

hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất; trường 

hợp phải phá dỡ, chủ sở hữu tài sản phải chịu chi phí phá dỡ. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 103. Hỏi: Luật Đất đai quy định thời hạn sử 

dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 173 Luật Đất đai quy định thời hạn sử dụng đất khi chuyển 

mục đích sử dụng đất như sau: 

1. Thời hạn sử dụng đất đối với cá nhân khi chuyển mục đích sử 

dụng đất được quy định như sau: 

a) Trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang 

loại đất khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất 

sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được 

tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; 

b) Trường hợp chuyển đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu 

năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang 
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đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ thì thời hạn sử dụng đất là ổn 

định lâu dài; 

c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất nông 

nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này thì cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời 

hạn đã được giao, cho thuê; 

d) Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau 

khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính 

từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

2. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư được xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 172 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

3. Thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử 

dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi 

nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng 

có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài là ổn 

định lâu dài. 

Tình huống số 104. Hỏi: Luật Đất đai quy định thời hạn sử 

dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 174 Luật Đất đai quy định thời hạn sử dụng đất khi nhận 

chuyển quyền sử dụng đất như sau: 

1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối 

với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của 

thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất. Việc 

gia hạn sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 172 

của Luật này. 

Trường hợp nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức 

giao đất của cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thông qua nhận 

chuyển quyền sử dụng đất hoặc nhận quyền sử dụng đất trong hợp 

đồng thế chấp để xử lý nợ, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định 
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thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành mà hết thời hạn 

sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại 

Điều 172 của Luật này mà không phải làm thủ tục gia hạn. 

2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất sử dụng 

ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài. 

Tình huống số 105. Hỏi: Luật Đất đai quy định hạn mức giao 

đất nông nghiệp  như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 176 Luật Đất đai quy định hạn mức giao đất nông nghiệp 

như sau: 

1. Hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, 

đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy 

định như sau: 

a) Không quá 03 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long; 

b) Không quá 02 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương khác. 

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân không quá 10 

ha đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 ha đối với 

xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. 

3. Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 30 ha đối với mỗi 

loại đất: 

a) Đất rừng phòng hộ; 

b) Đất rừng sản xuất là rừng trồng. 

4. Cá nhân được giao nhiều loại đất trong các loại đất trồng cây 

hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức 

giao đất không quá 05 ha; trường hợp được giao thêm đất trồng cây 

lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 ha đối với 

xã, phường, thị trấn ở đồng bằng, không quá 25 ha đối với xã, 

phường, thị trấn ở trung du, miền núi; trường hợp được giao thêm 

đất rừng sản xuất là rừng trồng thì hạn mức giao đất rừng sản xuất 

không quá 25 ha. 
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5. Hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng 

theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, làm muối không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 

2 và 3 Điều này và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp 

cho cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng 

cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Đối với diện tích đất nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng 

ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú thì cá nhân được 

tiếp tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì 

được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân. 

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp 

không thu tiền sử dụng đất cho cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó đăng ký thường trú để tính hạn mức 

giao đất nông nghiệp. 

7. Diện tích đất nông nghiệp của cá nhân do nhận chuyển nhượng, 

thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được 

Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp 

quy định tại Điều này. 

Tình huống số 106. Hỏi: Luật Đất đai quy định hạn mức nhận 

chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 177 Luật Đất đai quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử 

dụng đất nông nghiệp của cá nhân như sau: 

1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá 

nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân 

đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 176 của 

Luật này. 

2. Việc xác định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông 

nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này phải căn cứ vào các yếu tố sau 

đây: 
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a) Điều kiện về đất đai và công nghệ sản xuất; 

b) Chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu kinh tế; quá trình đô 

thị hóa. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này, quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 

Tình huống số 107. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất nông 

nghiệp do cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 178 Luật Đất đai quy định về đất nông nghiệp do cá nhân, 

cộng đồng dân cư sử dụng như sau: 

1. Đất nông nghiệp do cá nhân sử dụng bao gồm đất nông nghiệp 

được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do thuê 

quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác; do nhận chuyển đổi, 

nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

2. Việc sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao cho cá nhân 

được quy định như sau: 

a) Cá nhân đã được Nhà nước giao đất trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật 

này; 

b) Đối với những địa phương chưa thực hiện việc giao đất cho cá 

nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có đất lập phương án giao đất và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định giao đất; 

c) Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân các cấp đã 

hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thương lượng điều chỉnh đất cho 

nhau trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và đang sử dụng ổn định thì được 

tiếp tục sử dụng. 

3. Người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại 

Điều 218 của Luật này; được sử dụng một diện tích đất theo quy định 
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của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng công trình phục vụ trực 

tiếp, sản xuất nông nghiệp. Trường hợp sử dụng đất trồng lúa thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 182 của Luật này. 

4. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định 

như sau: 

a) Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền 

sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán, 

tín ngưỡng của các dân tộc; 

b) Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền 

sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, không được chuyển 

sang sử dụng vào mục đích khác. 

Tình huống số 108. Hỏi: Luật Đất đai quy định về quỹ đất 

nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 179 Luật Đất đai quy định về quỹ đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích như sau: 

1. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích đã được 

lập theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ thì tiếp tục 

được sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương. 

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, 

phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây: 

a) Xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, 

giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang và các công trình 

công cộng khác do Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư, quản lý, sử dụng; 

xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; 

b) Bồi thường cho người có đất thu hồi khi xây dựng các công 

trình quy định tại điểm a khoản này. 

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định 

tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho cá nhân tại địa 

phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình 

thức đấu giá. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 

10 năm. 
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4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, 

phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử 

dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt 

Tình huống số 109. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất nông 

nghiệp do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 180 Luật Đất đai quy định về đất nông nghiệp do tổ chức, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài sử dụng như sau: 

1. Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất để sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì 

được Nhà nước xem xét cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. 

2. Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành để sử 

dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, làm muối, trừ trường hợp quy định tại Điều 181 của Luật 

này phải rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập phương án sử dụng đất. 

Nội dung phương án sử dụng đất phải xác định rõ diện tích, ranh giới 

sử dụng, diện tích từng loại đất được giữ lại sử dụng, thời hạn sử 

dụng đất, diện tích đất bàn giao cho địa phương. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, phê 

duyệt phương án sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất theo phương án 

sử dụng đất được phê duyệt; thu hồi diện tích đất không sử dụng, sử 

dụng không đúng mục đích, giao khoán, cho thuê, cho mượn trái 

pháp luật, bị lấn, bị chiếm để giao, cho thuê đối với tổ chức, cá nhân. 

Việc giao đất, cho thuê đất phải ưu tiên cá nhân là người dân tộc 

thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương. 

Tình huống số 110. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất do các 

công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng  như thế nào? 

Trả lời: 



SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

153 

Điều 181 Luật Đất đai quy định đất do các công ty nông, lâm 

nghiệp quản lý, sử dụng như sau: 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông, 

lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng đất mà có nguồn gốc nông, lâm 

trường trên địa bàn về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất; diện tích 

đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng 

mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất đang giao, giao 

khoán, khoán trắng, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp 

tác đầu tư, bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp; 

b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của 

công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương, bao gồm: xác định diện 

tích đất công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục sử dụng; diện tích 

đất bàn giao về địa phương để giao đất, cho thuê đất, công nhận 

quyền sử dụng đất cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này 

và để phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật; 

c) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất đối với phần diện tích đất công ty nông, lâm nghiệp 

được tiếp tục sử dụng theo phương án đã được phê duyệt; 

d) Tổ chức việc thu hồi đất để giao Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi có đất để quản lý phần diện tích đất của các công ty nông, lâm 

nghiệp bàn giao về địa phương không thuộc điểm c khoản này; 

đ) Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của địa phương và tình hình 

sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp để tiếp tục rà soát, thu 

hồi phần diện tích đất giữ lại của các công ty nông, lâm nghiệp theo 

phương án sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng không trực tiếp sử 

dụng mà cho thuê, cho mượn, giao khoán hoặc khoán trắng cho 

người khác sử dụng trái pháp luật để quản lý theo quy định của pháp 

luật, thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số theo quy định tại Điều 16 của Luật này và để phát triển kinh 

tế - xã hội. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử 

dụng quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa 



HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 

 

154 

phương vào mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập 

phương án sử dụng đất đối với diện tích đất quy định tại điểm d và 

điểm đ khoản 1 Điều này như sau: 

a) Công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất nông 

nghiệp, lâm nghiệp mà có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, 

khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước, ngày 01 

tháng 02 năm 2015 theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền 

sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt 

quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại Điều 

176 của Luật này, thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

phần diện tích vượt hạn mức (nếu có) thì ưu tiên giao cho đối tượng 

theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản này hoặc phải chuyển 

sang thuê đất; 

b) Công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất mà 

có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất để làm 

nhà ở hoặc làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 137 của Luật này; 

c) Giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách đất đai đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người thuộc 

hộ nghèo tại địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất; 

d) Giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân ở địa phương không có 

đất hoặc thiếu đất sản xuất; 

đ) Giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích công cộng và 

các mục đích khác theo quy định của pháp luật; 

e) Giao diện tích đất chưa thực hiện theo quy định tại các điểm a, 

b, c, d và đ khoản này cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 111. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất trồng 

lúa như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 182 Luật Đất đai quy định về đất trồng lúa như sau: 

1. Đất trồng lúa bao gồm đất chuyên trồng lúa và đất trồng lúa 

còn lại. Đất chuyên trồng lúa là đất trồng từ 02 vụ lúa trở lên. 

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 

áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng 

lúa có năng suất, chất lượng cao; bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển 

đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

3. Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng 

độ phì của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác 

nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

4. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải thực hiện các 

quy định sau đây: 

a) Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp 

luật về trồng trọt; 

b) Nộp một khoản tiền theo quy định của pháp luật để Nhà nước 

bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử 

dụng đất trồng lúa, trừ dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, 

pháp luật về xây dựng; 

c) Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; không làm ảnh 

hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề. 

5. Người sử dụng đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi trên đất trồng lúa nhưng không làm mất đi điều kiện cần 

thiết để trồng lúa trở lại theo quy định của pháp luật về trồng trọt; 

được sử dụng một phần diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 112. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất chăn 

nuôi tập trung như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 183 Luật Đất đai quy định về đất chăn nuôi tập trung như 

sau: 
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1. Đất chăn nuôi tập trung là đất xây dựng trang trại chăn nuôi tại 

khu vực riêng biệt theo quy định của pháp luật về chăn nuôi. 

2. Việc sử dụng đất chăn nuôi tập trung phải tuân thủ các quy định 

sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải 

và biện pháp khác để không ảnh hưởng đến người sử dụng đất trong 

khu vực và xung quanh; 

b) Trường hợp sử dụng đất chăn nuôi tập trung mà có xây dựng 

công trình gắn liền với đất thì phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng. 

3. Tổ chức kinh tế, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư chăn nuôi tập 

trung. 

4. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất, nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp 

luật để thực hiện dự án chăn nuôi tập trung. 

Tình huống số 113. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất rừng 

sản xuất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 184 Luật Đất đai quy định về đất rừng sản xuất như sau: 

1. Nhà nước giao đất rừng sản xuất không thu tiền sử dụng đất 

cho các đối tượng sau đây: 

a) Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thường trú trên địa bàn 

cấp xã nơi có đất rừng sản xuất là rừng trồng đối với diện tích đất 

trong hạn mức giao đất quy định tại điểm b khoản 3 Điều 176 của 

Luật này; đối với phần diện tích đất rừng sản xuất là rừng trồng vượt 

hạn mức giao đất thì phải chuyển sang thuê đất; 

b) Cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã nơi có đất rừng sản xuất 

mà có nhu cầu, khả năng bảo vệ, phát triển rừng; 
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c) Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn 

cấp xã nơi có đất rừng sản xuất mà có nhu cầu, khả năng bảo vệ, phát 

triển rừng; 

d) Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ đối với 

diện tích đất rừng sản xuất xen kẽ trong diện tích đất rừng đặc dụng, 

đất rừng phòng hộ. 

2. Nhà nước cho tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, cá nhân thuê đất rừng sản xuất theo quy định của 

Luật này. 

3. Người được Nhà nước cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên không được chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả 

tiền thuê đất hằng năm. 

4. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được 

xây dựng công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ, phát triển rừng 

theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. 

5. Nhà nước cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuê 

đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trồng rừng sản xuất. 

Tình huống số 114. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất rừng 

phòng hộ như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 185 Luật Đất đai quy định về đất rừng phòng hộ như sau: 

1. Nhà nước giao đất rừng phòng hộ để quản lý, sử dụng, bảo vệ, 

phát triển rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp cho các 

đối tượng sau đây: 

a) Ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; 

b) Tổ chức kinh tế đối với đất rừng phòng hộ xen kẽ trong diện 

tích đất rừng sản xuất của tổ chức đó; 

c) Cá nhân cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có rừng phòng 

hộ; 

d) Cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã nơi có rừng phòng hộ. 
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2. Các đối tượng được Nhà nước giao đất rừng phòng hộ quy định 

tại khoản 1 Điều này được xây dựng công trình kết cấu hạ tầng phục 

vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp. 

3. Người được Nhà nước giao đất quy định tại khoản 1 Điều này 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất nhưng không được ghi nhận tài sản là tài sản công 

trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất. 

4. Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 3 Điều này, trừ trường 

hợp ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng, được 

thực hiện quyền của người sử dụng đất và phải bảo đảm phù hợp với 

quy định tại khoản 8 Điều 45 của Luật này. 

Tình huống số 115. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất rừng 

đặc dụng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 186 Luật Đất đai quy định về đất rừng đặc dụng như sau: 

1. Nhà nước giao đất rừng đặc dụng để quản lý, sử dụng, bảo vệ, 

phát triển rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp cho các 

đối tượng sau đây: 

a) Ban quản lý rừng đặc dụng; 

b) Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

về lâm nghiệp; 

c) Ban quản lý rừng phòng hộ, tổ chức kinh tế, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân; 

d) Cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã nơi có rừng đặc dụng. 

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, ban quản lý rừng đặc dụng phối hợp 

với chính quyền địa phương lập dự án di dân, tái định cư trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt để di dân ra khỏi phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt của rừng đặc dựng. 

3. Các đối tượng được Nhà nước giao đất rừng đặc dụng quy định 

tại khoản 1 Điều này được xây dựng công trình kết cấu hạ tầng phục 
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vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp. 

4. Người được Nhà nước giao đất quy định tại khoản 1 Điều này 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất nhưng không được ghi nhận tài sản là tài sản công 

trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất. 

Tình huống số 116. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất làm 

muối như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 187 Luật Đất đai quy định về đất làm muối như sau: 

1. Đất làm muối được Nhà nước giao cho cá nhân trong hạn mức 

giao đất quy định tại Điều 176 của Luật này tại địa phương để sản 

xuất muối. Trường hợp người đang sử dụng đất sử dụng vượt hạn 

mức giao đất thì phần vượt hạn mức giao đất phải chuyển sang thuê 

đất. 

Đất làm muối được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối. 

2. Những vùng đất làm muối có năng suất, chất lượng cao phải 

được bảo vệ và ưu tiên cho việc sản xuất muối. 

3. Nhà nước khuyến khích việc sử dụng những vùng đất có khả 

năng làm muối để sản xuất muối phục vụ cho nhu cầu công nghiệp 

và đời sống. 

Tình huống số 117. Hỏi: Luật Đất đai quy định về đất có mặt 

nước là ao, hồ, đầm như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 188 Luật Đất đai quy định đất có mặt nước là ao, hồ, đầm 

như sau: 

1. Đất có mặt nước là ao, hồ, đầm được Nhà nước giao theo hạn 

mức đối với cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, 

sản xuất nông nghiệp. 
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Đất có mặt nước là ao, hồ, đầm được Nhà nước cho thuê đối với 

tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư 

nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp kết hợp 

với mục đích phi nông nghiệp. 

Việc sử dụng đất phải bảo đảm cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo 

vệ tài nguyên nước. 

2. Đối với đất có mặt nước là hồ, đầm thuộc địa bàn nhiều xã, 

phường, thị trấn thì việc sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định. Đối với hồ, đầm thuộc địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương thì việc sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

3. Tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất để san lấp hoặc đào hồ, đầm tạo không gian thu, trữ 

nước, tạo cảnh quan thì phải được phép của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Tình huống số 118. Hỏi: Luật Đất đai quy định về tập trung 

đất nông nghiệp như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 192 Luật Đất đai quy định về tập trung đất nông nghiệp như 

sau: 

1. Tập trung đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất nông 

nghiệp để tổ chức sản xuất thông qua các phương thức sau đây: 

a) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo phương án 

dồn điền, đổi thửa; 

b) Thuê quyền sử dụng đất; 

c) Hợp tác sản xuất, kinh doanh bằng quyền sử dụng đất. 

2. Việc tập trung đất nông nghiệp phải bảo đảm các nguyên tắc 

sau đây: 

a) Bảo đảm công khai, minh bạch, tự nguyện, dân chủ, công bằng; 
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b) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng 

đất và của tổ chức, cá nhân có liên quan; không ảnh hưởng đến quốc 

phòng, an ninh; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự 

và quy định khác của pháp luật có liên quan; phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hóa, 

quá trình chuyển dịch lao động, chuyển đổi nghề, việc làm ở nông 

thôn của từng vùng, từng khu vực, từng địa phương và phù hợp với 

nhu cầu của thị trường. 

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thực 

hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp; ứng dụng khoa học, công 

nghệ để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất đã tập trung. 

Kinh phí cho công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

để thực hiện dồn điền, đổi thửa nhằm tập trung đất để sản xuất nông 

nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

4. Tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện việc tập trung đất nông 

nghiệp phải lập phương án sử dụng đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã 

để theo dõi. Trường hợp trong phương án sử dụng đất mà có thay đổi 

mục đích sử dụng đất trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp thì phải 

thỏa thuận với người sử dụng đất về việc hoàn trả đất nông nghiệp 

sau khi đã tham gia tập trung đất đai. Trường hợp tập trung đất nông 

nghiệp mà phải điều chỉnh lại quyền sử dụng đất thì thực hiện theo 

quy định tại Điều 219 của Luật này. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ các bên trong việc thực hiện 

tập trung đất nông nghiệp và bảo đảm ổn định quy hoạch đối với diện 

tích đất nông nghiệp đã tập trung. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 119. Hỏi: Luật Đất đai quy định về tích tụ đất 

nông nghiệp như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 193 Luật Đất đai quy định về tích tụ đất nông nghiệp như 

sau: 

1. Tích tụ đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất nông nghiệp 

của người sử dụng đất để tổ chức sản xuất thông qua các phương 

thức sau đây: 

a) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; 

b) Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

2. Việc tích tụ đất nông nghiệp phải bảo đảm các nguyên tắc sau 

đây: 

a) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng 

đất và của các tổ chức, cá nhân có liên quan; không ảnh hưởng đến 

quốc phòng, an ninh; 

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự 

và pháp luật có liên quan; sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

c) Phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hóa, 

quá trình chuyển dịch lao động, chuyển đổi nghề, việc làm ở nông 

thôn của từng vùng, từng khu vực, từng địa phương và phù hợp với 

nhu cầu của thị trường. 

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng 

dụng khoa học, công nghệ để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất đã 

tích tụ. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ các bên trong việc thực hiện 

tích tụ đất nông nghiệp và bảo đảm ổn định quy hoạch đối với diện 

tích đất nông nghiệp đã tích tụ. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 120. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất khu nuôi, 

trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập 

trung như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 194 Luật Đất đai quy định về đất khu nuôi, trồng, sản xuất, 

chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung như sau: 

1. Khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, 

hải sản tập trung là khu vực thực hiện một hoặc các nhiệm vụ nghiên 

cứu, thực nghiệm, nuôi, trồng, sản xuất, bảo quản, chế biến, dịch vụ 

kho bãi cho nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản. 

2. Việc sử dụng đất xây dựng khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến 

nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3. Nhà nước cho thuê đất sử dụng làm khu nuôi, trồng, sản xuất, 

chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung theo quy định 

sau đây: 

a) Thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải 

sản tập trung để cho thuê lại; 

b) Thực hiện dự án khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, 

lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung. 

4. Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng 

kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông 

sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung theo hình thức trả tiền thuê 

đất hằng năm thì có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê 

đất hằng năm; trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất 

thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền cho thuê 

lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

hoặc trả tiền thuê đất hằng năm. 

5. Người thuê lại đất trong khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến 

nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung có các quyền và nghĩa 

vụ sau đây: 

a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 33 của Luật 

này; 
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b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hằng năm thì có các 

quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 34 của Luật này. 

6. Người sử dụng đất trong khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến 

nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung phải sử dụng đất đúng 

mục đích đã được xác định, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

Luật này. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 121. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất ở tại nông 

thôn như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 195 Luật Đất đai quy định đất ở tại nông thôn như sau: 

1. Đất ở tại nông thôn là đất để làm nhà ở và mục đích khác phục 

vụ cho đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu vực nông thôn. 

2. Căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại 

nông thôn. 

3. Đất ở tại nông thôn phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho 

mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp 

bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi 

trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn. 

4. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở 

nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư 

sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp. 

Tình huống số 122. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất ở tại đô 

thị như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 196 Luật Đất đai quy định đất ở tại đô thị như sau: 

1. Đất ở tại đô thị là đất để làm nhà ở và mục đích khác phục vụ 

cho đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu vực đô thị. 
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2. Căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại 

đô thị. 

3. Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục 

đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo 

đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. 

4. Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh 

phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định 

của pháp luật về trật tự, an toàn, pháp luật về bảo vệ môi trường và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Tình huống số 123. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất xây dựng 

khu chung cư như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 197 Luật Đất đai quy định đất xây dựng khu chung cư như 

sau: 

1. Đất xây dựng khu chung cư bao gồm đất ở để xây dựng nhà 

chung cư, xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho đời sống 

của người dân trong khu chung cư và đất để xây dựng các công trình 

phục vụ cộng đồng theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đất xây dựng khu chung cư phải bảo đảm đồng bộ với đất sử 

dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình 

sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 124. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất quốc 

phòng, an ninh như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 200 Luật Đất đai quy định đất quốc phòng, an ninh như sau: 

1. Đất quốc phòng, an ninh bao gồm đất sử dụng vào các mục đích 

quy định tại Điều 78 của Luật này. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an thực hiện việc quản lý nhà nước đối với đất quốc phòng, 

an ninh thuộc phạm vi quản lý hành chính của địa phương. 

3. Đối với những khu vực nằm trong quy hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh nhưng chưa có nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc 

phòng, an ninh thì người đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đến 

khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

nhưng không được làm biến dạng địa hình tự nhiên. 

4. Trường hợp thu hồi đất quốc phòng, an ninh để thực hiện dự án 

phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng thì không 

phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

5. Việc quản lý, sử dụng tài sản gắn liền với đất là tài sản công 

của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

không thuộc trường hợp sử dụng đất kết hợp với hoạt động lao động 

sản xuất, xây dựng kinh tế quy định tại Điều 201 của Luật này thì 

thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 125. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 202 Luật Đất đai quy định đất khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp như sau: 

1. Việc quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

trong đó có khu công nghệ thông tin tập trung phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa bàn ưu đãi đầu tư 

theo quy định của pháp luật về đầu tư, huyện biên giới, huyện đảo 
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mà không thu hút được nhà đầu tư thì Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

3. Chủ đầu tư đã được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng 

kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo 

hình thức trả tiền thuê đất hằng năm thì được quyền chuyển  

sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối 

với toàn bộ hoặc từng phần diện tích đất kinh doanh. 

Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì chủ 

đầu tư có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hằng 

năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả 

thời gian thuê thì chủ đầu tư có quyền cho thuê lại đất với hình thức 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất 

hằng năm; đối với phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử 

dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch 

xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư 

không phải nộp tiền thuê đất. 

4. Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. 

Trường hợp thời hạn hoạt động của dự án đầu tư dài hơn thời hạn 

sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì chủ 

đầu tư phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều 

chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng 

đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê 

đất đối với diện tích đất được điều chỉnh thời hạn sử dụng. 

5. Người thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 33 của Luật 

này; 

b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hằng năm thì có các 

quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 34 của Luật này. 
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6. Chủ đầu tư có trách nhiệm dành quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ 

tầng để cho thuê lại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở 

di dời do ô nhiễm môi trường. 

Nhà nước có chính sách giảm tiền thuê lại đất trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp cho các trường hợp quy định tại khoản này. 

Khoản tiền thuê lại đất được giảm được hoàn trả cho chủ đầu tư thông 

qua việc khấu trừ vào tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp theo quy 

định của pháp luật về thu tiền thuê đất. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa 

phương để xác định quỹ đất dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

các cơ sở di dời do ô nhiễm môi trường. 

7. Diện tích đất để xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công 

nghiệp theo quy hoạch thì được quản lý như đất thương mại, dịch vụ 

và được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định nhu cầu xây 

dựng khu nhà ở, công trình công cộng ngoài khu công nghiệp phục 

vụ đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp để tích 

hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy 

hoạch nông thôn; bố trí quỹ đất, giao đất để lực lượng Công an nhân 

dân bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu công nghiệp. 

9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 126. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất sử dụng 

cho khu kinh tế như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 203 Luật Đất đai quy định đất sử dụng cho khu kinh tế như 

sau: 

1. Đất sử dụng cho khu kinh tế là diện tích đất sử dụng cho các 

khu chức năng bao gồm: 

a) Đất sử dụng cho khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, 

khu công nghiệp; 

b) Đất sử dụng cho khu giải trí, khu du lịch; 

c) Đất sử dụng cho khu đô thị, khu dân cư; 
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d) Đất sử dụng cho khu hành chính và khu chức năng khác phù 

hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế nhằm tạo môi trường đầu tư 

và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho nhà đầu tư. 

2. Việc thành lập, mở rộng khu kinh tế phải phù hợp với quy 

hoạch tỉnh đã được phê duyệt bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu 

quả. 

3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trong khu kinh tế thực 

hiện theo quy định của Luật này. 

4. Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp với đơn vị, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực 

hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu hồi 

trong khu kinh tế. 

5. Thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế 

thực hiện theo quy định tại Điều 172 của Luật này. 

6. Người sử dụng đất trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kinh 

doanh nhà ở, kết cấu hạ tầng, được sản xuất, kinh doanh, hoạt động 

dịch vụ và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 

7. Nhà nước khuyến khích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 

tầng trong khu kinh tế. 

8. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 

trong khu kinh tế được áp dụng đối với từng loại đất theo quy định 

của Luật này. 

9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 127. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất sử dụng 

cho khu công nghệ cao như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 204 Luật Đất đai quy định đất sử dụng cho khu công nghệ 

cao như sau: 

1. Đất sử dụng cho khu công nghệ cao là đất phục vụ cho hoạt 

động công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao 

và pháp luật có liên quan, trong đó có đất khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc sử 

dụng đất cho khu công nghệ cao phải phù hợp với quy hoạch, kế 
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hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Khi quy hoạch, thành lập khu công nghệ cao phải đồng thời lập 

quy hoạch, xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng nằm ngoài khu 

công nghệ cao để phục vụ đời sống chuyên gia, người lao động làm 

việc trong khu công nghệ cao. 

2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm hoặc thu tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để đầu tư xây dựng kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao. Thời hạn sử dụng đất trong khu 

công nghệ cao theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không 

quá 70 năm. 

3. Người sử dụng đất trong khu công nghệ cao phải sử dụng đất 

đúng mục đích đã được ghi trong quyết định giao đất, hợp đồng thuê 

đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 33 của Luật 

này; 

b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hằng năm thì có các 

quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 34 của Luật này. 

4. Nhà nước khuyến khích cá nhân, tổ chức kinh tế, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công 

nghệ cao và sử dụng đất vào mục đích phát triển khoa học và công 

nghệ. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất, giao 

đất để lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự đối với 

khu công nghệ cao. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 128. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất sử dụng 

cho hoạt động khoáng sản như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 205 Luật Đất đai quy định đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản như sau: 

1. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm 

dò, khai thác khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt 

động khoáng sản. 

2. Việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thực hiện theo các 

quy định sau đây: 

a) Có giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của 

pháp luật về khoáng sản; 

b) Có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để khai thác khoáng sản hoặc sử dụng cho các công trình phụ 

trợ phục vụ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Trường hợp 

khai thác khoáng sản mà không sử dụng lớp đất mặt, không ảnh 

hưởng đến việc sử dụng mặt đất thì không phải thuê đất; 

c) Áp dụng biện pháp công nghệ thích hợp để khai thác, sử dụng 

đất hợp lý, tiết kiệm trong quá trình sử dụng đất để thăm dò, khai 

thác khoáng sản. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý 

chất thải và biện pháp khác để không gây thiệt hại cho người sử dụng 

đất trong khu vực và xung quanh; 

d) Sử dụng đất phù hợp với tiến độ dự án khai thác khoáng sản, 

giấy phép khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. Người sử dụng đất có trách nhiệm trả lại đất đúng với tiến độ 

khai thác khoáng sản và trạng thái lớp đất mặt được quy định trong 

hợp đồng thuê đất. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, bố trí quỹ 

đất, giao đất để lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự 

đối với khu vực hoạt động khoáng sản khi có yêu cầu. 

Tình huống số 129. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất thương 

mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 206 Luật Đất đai quy định đất thương mại, dịch vụ, đất cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp như sau: 
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1. Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh 

doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh 

doanh, thương mại, dịch vụ. 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất xây dựng các cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp. 

2. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ 

môi trường. 

3. Tổ chức kinh tế, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho 

thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, cá nhân khác, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết 

cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất thương 

mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức 

Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, cá 

nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với 

kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 44 của Luật này được nhận thừa kế, được tặng cho 

quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở thương mại, dịch 

vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương 

mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức 

Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết 

cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài khác, người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài. 
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Tình huống số 130. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất sử dụng 

vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 207 Luật Đất đai quy định đất sử dụng vào mục đích công 

cộng; đất để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư như sau: 

1. Việc sử dụng đất vào mục đích công cộng phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành có sử dụng 

đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đất sử dụng vào mục đích công cộng phải phân định rõ diện 

tích đất sử dụng không có mục đích kinh doanh và diện tích đất sử 

dụng có mục đích kinh doanh. 

Đối với diện tích đất sử dụng không có mục đích kinh doanh thì 

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

118 của Luật này; đối với diện tích đất sử dụng có mục đích kinh 

doanh thì Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 120 của Luật 

này. 

3. Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đối với nhà đầu tư để thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có sử dụng đất 

theo quy định của Luật này. 

4. Chế độ quản lý, sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính để thực hiện dự 

án đầu tư theo phương thức đối tác công tư phải tuân theo quy định 

của Luật này và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất, giao 

đất cho lực lượng Công an nhân dân khi có yêu cầu để bảo đảm an 

ninh, trật tự trong khu vực đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất 

để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Tình huống số 131. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất sử dụng 

cho cảng hàng không, sân bay dân dụng như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 208 Luật Đất đai quy định đất sử dụng cho cảng hàng không, 

sân bay dân dụng như sau: 
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1. Đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng bao gồm: 

a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân tại cảng hàng không, sân bay, đất xây dựng công trình 

kết cấu hạ tầng sân bay và công trình, khu phụ trợ khác của sân bay 

do Nhà nước sở hữu; 

b) Đất xây dựng các hạng mục thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng 

không và công trình dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không 

ngoài quy định điểm a khoản này. 

2. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch cảng 

hàng không, sân bay dân dụng đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất 

theo quy định sau: 

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với đất quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Phần diện tích còn lại sau khi giao đất, cho thuê đất theo quy 

định tại điểm a và điểm b khoản này thì giao cho Cảng vụ hàng không 

sân bay đó quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất, giao 

đất để lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự đối với 

khu vực cảng hàng không, sân bay dân dụng. 

4. Trường hợp cảng hàng không, sân bay dân dụng thực hiện theo 

dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có sử dụng đất thì 

thực hiện theo quy định tại Điều 207 của Luật này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 132. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất dành cho 

đường sắt như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 209 Luật Đất đai quy định đất dành cho đường sắt như sau: 

1. Đất dành cho đường sắt bao gồm: 
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a) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô 

thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước cho hoạt động thường 

xuyên trong ga đường sắt; 

b) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng, công 

trình công nghiệp đường sắt; 

c) Đất xây dựng công trình dịch vụ liên quan đến vận tải hành 

khách, vận tải hàng hóa và công trình kinh doanh dịch vụ thương mại 

khác trong phạm vi đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt. 

2. Việc giao đất, cho thuê đất dành cho đường sắt được thực hiện 

như sau: 

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm và miễn tiền thuê đất 

đối với đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

c) Cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với đất quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều này. 

3. Đối với đất dành cho đường sắt đã được giao, cho thuê trước 

ngày Luật này có hiệu lực thì Nhà nước xem xét cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo 

hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất, giao 

đất để lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự đối với 

khu vực nhà ga đường sắt. 

Tình huống số 133. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất xây dựng 

các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 210 Luật Đất đai quy định đất xây dựng các công trình, khu 

vực có hành lang bảo vệ an toàn như sau: 

1. Đất xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn 

bao gồm: 
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a) Đất xây dựng các công trình, khu vực thuộc trường hợp có hành 

lang bảo vệ theo quy định của pháp luật có liên quan và hành lang 

bảo vệ các công trình, khu vực đó; 

b) Đất xây dựng công trình quốc phòng, khu quân sự và đất thuộc 

hành lang bảo vệ, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình, 

khu quân sự theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự. 

2. Việc sử dụng đất xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an 

toàn phải bảo đảm kết hợp khai thác cả phần trên không và trong 

lòng đất, bố trí kết hợp các loại công trình trên cùng một khu đất 

nhằm tiết kiệm đất và tuân theo các quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3. Đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, 

vành đai an toàn thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất theo 

đúng mục đích đã được xác định và theo quy định của pháp luật; 

không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình, khu vực 

có hành lang bảo vệ an toàn, trừ trường hợp phải di dời theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Trường hợp việc sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn, khu 

vực bảo vệ, vành đai an toàn gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn 

công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn thì chủ công trình, 

người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục 

được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp 

luật. 

4. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình, khu vực có hành 

lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới hành 

lang bảo vệ an toàn, khu vực, vành đai an toàn và chịu trách nhiệm 

chính về việc bảo vệ an toàn công trình, khu vực có hành lang bảo 

vệ an toàn; trường hợp đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn, khu vực 

bảo vệ, vành đai an toàn bị lấn, bị chiếm, sử dụng trái phép thì phải 

kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang 

bảo vệ an toàn bị lấn, bị chiếm, sử dụng trái phép để xử lý. 
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Việc sử dụng đất trong khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công 

trình quốc phòng và khu quân sự thực hiện theo quy định của Luật 

Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình, khu vực có hành 

lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức 

trực tiếp quản lý công trình, khu vực để tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về bảo vệ an toàn công trình, khu vực; công bố công khai mốc 

giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn; kịp thời xử lý trường 

hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công 

trình, khu vực. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Tình huống số 134. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất có di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 211 Luật Đất đai quy định đất có di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên như sau 

1. Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản 

thiên nhiên đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đưa vào danh mục kiểm kê di tích theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa thì phải được quản lý theo quy định sau đây: 

a) Đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

di sản thiên nhiên do tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp 

quản lý theo quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

dân cư đó chịu trách nhiệm chính trong việc sử dụng đất có di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên; 

b) Đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

di sản thiên nhiên không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thiên nhiên chịu trách nhiệm trong việc quản lý diện tích 

đất này; 

c) Đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

di sản thiên nhiên bị lấn, bị chiếm, sử dụng không đúng mục đích, sử 
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dụng trái pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách 

nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 

với cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

2. Việc sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thiên nhiên kết hợp với mục đích khác phải tuân thủ các 

yêu cầu theo quy định tại Điều 218 của Luật này, Luật Di sản văn 

hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Người sử dụng đất trong khu vực bảo vệ của di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa 

được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của 

Luật này nhưng không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên 

và môi trường - sinh thái của di tích; trường hợp Nhà nước thu hồi 

đất để quản lý, sử dụng vào mục đích phục hồi, bảo vệ, phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thì được bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật này. 

Tình huống số 135. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất tín ngưỡng 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 212 Luật Đất đai quy định đất tín ngưỡng như sau: 

1. Đất tín ngưỡng là đất có công trình tín ngưỡng bao gồm đình, 

đền, miếu, am, nhà thờ họ; chùa không thuộc quy định tại khoản 1 

Điều 213 của Luật này; các công trình tín ngưỡng khác. 

2. Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng mục đích, phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Việc sử dụng đất tín ngưỡng kết hợp với thương mại, dịch vụ 

phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 218 của Luật 

này. 

Tình huống số 136. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất tôn giáo 

như thế nào? 

Trả lời: 



SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

179 

Điều 213 Luật đất đai quy định đất tôn giáo như sau: 

1. Đất tôn giáo bao gồm đất xây dựng cơ sở tôn giáo, trụ sở của 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và công trình tôn giáo 

hợp pháp khác. 

2. Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất xây 

dựng cơ sở tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc. 

3. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng đất không thuộc 

các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nhu cầu thực tế về hoạt động 

tôn giáo và khả năng quỹ đất của địa phương để quy định hạn mức 

và quyết định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 

5. Việc sử dụng đất tôn giáo kết hợp với thương mại, dịch vụ phải 

bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 218 của Luật này. 

6. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất tôn giáo quy định tại khoản 

2 Điều này thì được bố trí địa điểm mới phù hợp với quỹ đất của địa 

phương và sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ. 

Tình huống số 137. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất nghĩa 

trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 214 Luật Đất đai quy định đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ 

sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt như sau: 

1. Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ 

tro cốt phải quy hoạch thành khu tập trung, phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, hợp vệ sinh, bảo đảm môi trường 

và tiết kiệm đất. 

2. Nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, 

cơ sở lưu giữ tro cốt trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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3. Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ 

tro cốt được Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho tổ chức kinh tế theo 

quy định sau đây: 

a) Giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở lưu giữ tro 

cốt, để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng lưu giữ tro cốt; 

b) Cho thuê đất để xây dựng nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng. 

4. Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ 

tro cốt không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì 

Nhà nước giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị sự nghiệp 

công lập để quản lý. 

Tình huống số 138. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất có mặt 

nước chuyên dùng và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 215 Luật Đất đai quy định đất có mặt nước chuyên dùng và 

đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối như sau: 

1. Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối 

tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm, phá đã được xác định mục đích sử 

dụng mà không phải mục đích nuôi trồng thủy sản. 

2. Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu đã xác định, đất có mặt 

nước chuyên dùng và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối được quản lý, 

sử dụng theo quy định sau đây: 

a) Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai 

thác đất có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp 

hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng, khai thác thủy sản; 

b) Nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê 

đất hằng năm đối với tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để 

nuôi trồng thủy sản hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc 

sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy 

sản và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; 
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c) Nhà nước cho thuê đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi để 

kết hợp sử dụng với mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác 

thủy sản theo thẩm quyền; 

d) Nhà nước giao, cho thuê đất trong phạm vi bảo vệ và phạm vi 

phụ cận đập, hồ chứa nước thuộc công trình thủy điện, thủy lợi cho 

tổ chức, cá nhân để quản lý, kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt 

nước kết hợp với các mục đích sử dụng đất khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp phép theo quy định. 

3. Việc khai thác, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng và đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục 

đích sử dụng chủ yếu đã được xác định; phải tuân theo quy định về 

kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực có liên quan và các quy định về bảo 

vệ cảnh quan, môi trường; không làm cản trở dòng chảy tự nhiên; 

không gây cản trở giao thông đường thủy. 

Tình huống số 139. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất xây dựng 

công trình ngầm như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 216 Luật Đất đai quy định đất xây dựng công trình ngầm 

như sau: 

1. Đất xây dựng công trình ngầm bao gồm đất xây dựng công trình 

trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình 

ngầm và không gian dưới lòng đất để xây dựng công trình trong lòng 

đất mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây 

dựng trên mặt đất. 

2. Người sử dụng đất được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại 

không gian dưới lòng đất sau khi được Nhà nước xác định theo quy 

định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp 

luật về kiến trúc. 

3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ 

thuật, công nghệ thực hiện các dự án xây dựng công trình ngầm đồng 

thời có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật. 
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4. Việc sử dụng đất xây dựng công trình ngầm phải bảo đảm các 

yêu cầu sau đây: 

a) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển 

bền vững, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

b) Phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

c) Bồi thường theo quy định của pháp luật đối với trường hợp gây 

thiệt hại đến việc sử dụng đất của người sử dụng đất trên bề mặt của 

công trình ngầm; 

d) Việc xây dựng công trình ngầm phải được thực hiện theo dự 

án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp 

luật; 

đ) Tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng. 

5. Việc giao đất, cho thuê đất đối với đất xây dựng công trình trên 

mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình 

ngầm được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng 

đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 

thác sử dụng công trình ngầm không nhằm mục đích kinh doanh; 

b) Cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với trường hợp sử 

dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, 

khai thác sử dụng công trình ngầm nhằm mục đích kinh doanh. 

6. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất đối với đất xây dựng công trình ngầm được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

a) Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình ngầm được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đối với diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho 

việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm và được thực hiện 

quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này; 

b) Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình ngầm được chứng nhận 

quyền sở hữu đối với công trình ngầm dưới mặt đất và thực hiện 

quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Tình huống số 140. Hỏi: Luật Đất đai quy định đất do cơ 

quan, tổ chức của Nhà nước quản lý như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 217 Luật Đất đai quy định đất do cơ quan, tổ chức của Nhà 

nước quản lý như sau: 

1. Đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý là đất chưa giao, 

chưa cho thuê hoặc đã được giao đất để quản lý, bao gồm: 

a) Đất sử dụng vào mục đích công cộng; 

b) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, ao, hồ, đầm, phá; 

c) Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ 

tro cốt; 

d) Đất có mặt nước chuyên dùng; 

đ) Đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; 

e) Đất do Nhà nước thu hồi và giao cho tổ chức phát triển quỹ đất 

quản lý; 

g) Đất do Nhà nước thu hồi và giao Ủy ban nhân dân cấp xã quản 

lý trong các trường hợp tại điểm đ khoản 1 và khoản 3 Điều 82; 

khoản 2 Điều 82 tại khu vực nông thôn; khoản 5 Điều 86; điểm e 

khoản 2 Điều 181 của Luật này; 

h) Đất giao lại, chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao khi không có nhu cầu sử dụng đất thực hiện 

trên cơ sở điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và quy định của pháp 

luật có liên quan; 

i) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, 

phường, thị trấn; 

k) Đất chưa sử dụng. 

2. Cơ quan, tổ chức của Nhà nước được giao quản lý quỹ đất quy 

định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm quản lý, bảo toàn diện tích 

đất được giao quản lý; việc sử dụng quỹ đất nêu trên thực hiện theo 

chế độ sử dụng đất tương ứng theo quy định của Luật này. 

Tình huống số 141. Hỏi: Luật Đất đai quy định trình tự, thủ 

tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê 
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đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 228 Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê 

đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất như sau: 

Các trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại 

Điều 124 và Điều 126 của Luật này thì thực hiện theo trình tự, thủ 

tục như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất; 

2. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm sau đây: 

a) Rà soát, kiểm tra hồ sơ, tổ chức trích đo, trích lục; trường hợp 

tổ chức, cá nhân đề nghị giao đất, cho thuê đất còn thiếu các giấy tờ 

có liên quan thì hướng dẫn bổ sung giấy tờ; 

b) Đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành 

quyết định giao đất, cho thuê đất và trình ký Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

c) Đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai lập hồ sơ 

trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao 

đất, cho thuê đất; tổ chức việc xác định giá đất, trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và trình 

ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; 

3. Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy 

định của pháp luật; trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê 
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đất thì cơ quan thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện giảm tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng đất; 

4. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển hồ sơ đến tổ chức 

đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để cập 

nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; ký hợp đồng 

thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất. 

Tình huống số 142. Hỏi: Luật Đất đai quy định trình tự, thủ 

tục giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 229 Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất như sau: 

1. Việc chuẩn bị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được 

thực hiện như sau: 

a) Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá 

quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 

đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của khu đất, thửa đất đấu giá, gửi 

đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; 

c) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức thực hiện việc 

xác định giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá, trình Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Căn cứ đề nghị của cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng 

đất; 

đ) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 

đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị, tổ 

chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. 
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2. Đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất 

có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực 

hiện như sau: 

a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 

đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết 

quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 

b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định 

công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá 

thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị 

được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan 

thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

4. Người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 

quy định của pháp luật. 

5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách 

nhiệm: 

a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định 

giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 

tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu 

đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; 

c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất. 

6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn 

vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

Tình huống số 143. Hỏi: Luật Đất đai quy định giám sát của 

công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai đất như thế nào? 
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Trả lời: 

Điều 231 Luật Đất đai quy định giám sát của công dân đối với 

việc quản lý, sử dụng đất đai như sau: 

1. Công dân tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực 

hiện quyền giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. 

2. Việc giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị phải bảo đảm 

khách quan, trung thực, đúng pháp luật; không được lợi dụng quyền 

giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, làm 

mất trật tự xã hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác 

các thông tin do mình phản ánh. 

3. Nội dung giám sát của công dân trong quản lý, sử dụng đất đai 

bao gồm: 

a) Việc lập, điều chỉnh, công bố công khai, thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; 

b) Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; 

c) Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

d) Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; 

đ) Việc thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế liên 

quan đến đất đai; định giá đất; 

e) Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

4. Hình thức giám sát của công dân trong quản lý, sử dụng đất đai 

bao gồm: 

a) Trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, 

kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; 
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b) Gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công 

nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, kiến 

nghị của công dân, tổ chức đại diện cho người dân có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Tổ chức tiếp nhận, phân loại; kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn 

bản theo thẩm quyền; 

b) Chuyển đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết 

trong trường hợp không thuộc thẩm quyền; 

c) Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh, kiến nghị. 

Tình huống số 144. Hỏi: Luật Đất đai quy định thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành đất đai, kiểm toán đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 234 Luật Đất đai quy định thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

đất đai, kiểm toán đất đai như sau: 

1. Thanh tra chuyên ngành đất đai là hoạt động thanh tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy định về chuyên môn, kỹ 

thuật, quy tắc quản lý thuộc lĩnh vực đất đai. 

2. Kiểm tra chuyên ngành đất đai là hoạt động được thực hiện 

thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

được giao nhiệm vụ quản lý đất đai nhằm đôn đốc thực hiện chủ 

trương, chính sách, pháp luật về đất đai; nhiệm vụ của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

trong quản lý, sử dụng đất đai. 

3. Trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành đất đai được quy định như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đất đai trên phạm vi cả 

nước; 

b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chịu trách nhiệm 

tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đất đai; 
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c) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chịu trách 

nhiệm tổ chức kiểm tra chuyên ngành đất đai. 

4. Nội dung thanh tra, kiểm tra về đất đai bao gồm: 

a) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Ủy 

ban nhân dân các cấp; 

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của 

người sử dụng đất và của tổ chức, cá nhân khác có liên quan; 

c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc lĩnh vực đất đai. 

5. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đất đai có các nhiệm vụ sau 

đây: 

a) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà 

nước, người sử dụng đất trong việc quản lý, sử dụng đất đai; 

b) Đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật đất đai; 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, 

công chức làm công tác thanh tra về đất đai, quy trình, thủ tục tiến 

hành thanh tra về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thanh tra. 

7. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng 

đất đai theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

8. Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra chuyên ngành đất đai. 

Tình huống số 145. Hỏi: Luật Đất đai quy định hòa giải tranh 

chấp đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 235 Luật Đất đai quy định hòa giải tranh chấp đất đai như 

sau: 

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải, 

hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hòa 
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giải theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại hoặc cơ chế 

hòa giải khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp đất đai quy định tại Điều 236 của Luật này, các bên tranh chấp 

phải thực hiện hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh 

chấp. Việc hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi có đất tranh chấp được thực hiện như sau: 

a) Sau khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Hội đồng hòa 

giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai; 

b) Thành phần Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm: Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng, 

đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, công chức làm 

công tác địa chính, người sinh sống lâu năm biết rõ về nguồn gốc và 

quá trình sử dụng đối với thửa đất tranh chấp (nếu có). Tùy từng 

trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện tổ chức, cá nhân khác tham 

gia Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; 

c) Việc hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

được thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận 

được đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai; 

d) Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các 

bên tham gia hòa giải và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải 

không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được 

gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

đất tranh chấp; 

đ) Trường hợp hòa giải không thành mà một hoặc các bên tranh 

chấp không ký vào biên bản thì Chủ tịch Hội đồng, các thành viên 

tham gia hòa giải phải ký vào biên bản, đóng dấu của Ủy ban nhân 

dân cấp xã và gửi cho các bên tranh chấp. 

3. Hòa giải tranh chấp đất đai tại Tòa án được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án và pháp luật về 

tố tụng dân sự. Hòa giải tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt 
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động thương mại liên quan tới đất đai bằng hòa giải thương mại thực 

hiện theo pháp luật về hòa giải thương mại. 

4. Đối với trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều này mà hòa giải thành và có thay đổi hiện trạng 

về ranh giới, diện tích, người sử dụng đất thì trong thời hạn 30 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản công nhận kết quả hòa giải 

thành, các bên tham gia hòa giải phải gửi văn bản công nhận kết quả 

hòa giải thành đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện 

việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất theo quy định. 

5. Đối với địa bàn không thành lập đơn vị hành chính cấp xã trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì không thực hiện quy định tại 

khoản 2 Điều này. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được 

thực hiện theo quy định tại Điều 236 của Luật này. 

Tình huống số 146. Hỏi: Luật Đất đai quy định thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 236 Luật Đất đai quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

đất đai như sau: 

1. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp hoặc một trong các 

bên tranh chấp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 

dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có một trong các loại giấy 

tờ quy định tại Điều 137 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn 

liền với đất thì do Tòa án giải quyết. 

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
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đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại 

Điều 137 của Luật này thì các bên tranh chấp được lựa chọn một 

trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau 

đây: 

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật về tố tụng dân sự. 

3. Trường hợp các bên tranh chấp lựa chọn giải quyết tranh chấp 

tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp 

đất đai được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. 

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà các bên tranh chấp không 

khởi kiện hoặc khiếu nại theo quy định tại điểm này thì quyết định 

giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

hiệu lực thi hành. 

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết thì trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các bên tranh chấp có quyền khởi 

kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính 

hoặc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quyết định 

giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực thi 

hành. 

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết. Sau thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh mà các bên tranh chấp không khởi kiện hoặc khiếu nại theo 

quy định tại điểm này thì quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực thi hành. 
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Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết thì trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bên tranh chấp có quyền khởi kiện 

tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính hoặc 

khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 

giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực 

thi hành. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết 

tranh chấp đất đai quy định tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định 

giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực 

thi hành phải được các bên nghiêm chỉnh chấp hành. Sau thời hạn 30 

ngày kể từ ngày quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành 

mà các bên hoặc một trong các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế 

thi hành. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất tranh chấp ban 

hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh 

chấp đất đai và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. 

5. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên 

quan đến đất đai đo Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật về 

tố tụng dân sự hoặc do Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết 

theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. 

6. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài 

liệu có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai khi được Tòa án, 

Trọng tài thương mại Việt Nam yêu cầu để làm căn cứ cho giải quyết 

tranh chấp đất đai. 

7. Chính phủ quy định chi tiết việc giải quyết tranh chấp thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

Điều này. 

Tình huống số 147. Hỏi: Luật Đất đai quy định thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 237 Luật Đất đai quy định giải quyết khiếu nại, khởi kiện về 

quản lý đất đai như sau: 

1. Người sử dụng đất, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến 

sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, 

hành vi hành chính về quản lý đất đai. 

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, 

hành vi hành chính về quản lý đất đai thực hiện theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục khởi kiện quyết định hành 

chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thực hiện theo quy định 

của pháp luật về tố tụng hành chính. 

3. Việc thu thập, bảo quản, sử dụng và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai thực hiện theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại. 

Tình huống số 148. Hỏi: Luật Đất đai quy định giải quyết tố 

cáo về quản lý, sử dụng đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 238 Luật Đất đai quy định giải quyết tố cáo về quản lý, sử 

dụng đất đai như sau: 

1. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, 

sử dụng đất đai. 

2. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

3. Việc thu thập, bảo quản, sử dụng và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến giải quyết tố cáo về quản lý, sử dụng đất đai thực hiện theo 

quy định của pháp luật về tố cáo. 

Tình huống số 149. Hỏi: Luật Đất đai quy định xử lý đối với 

người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 239 Luật Đất đai quy định xử lý đối với người có hành vi vi 

phạm pháp luật về đất đai như sau: 

Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính 
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hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

Tình huống số 150. Hỏi: Luật Đất đai quy định xử lý đối với 

người có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai khi thi 

hành công vụ như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 240 Luật Đất đai quy định xử lý đối với người có hành vi vi 

phạm pháp luật trong quản lý đất đai khi thi hành công vụ như sau: 

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai khi 

thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 

kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật đối với các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy 

định của pháp luật trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, 

trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; 

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật 

về đất đai hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; 

c) Vi phạm quy định về lấy ý kiến, công bố, công khai thông tin; 

vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính; vi phạm quy định 

về báo cáo trong quản lý đất đai. 

2. Chính phủ quy định chi tiết các hành vi vi phạm pháp luật trong 

quản lý đất đai khi thi hành công vụ mà bị xử lý kỷ luật quy định tại 

khoản 1 Điều này. 
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Tình huống số 151. Hỏi: Luật Đất đai quy định tiếp nhận và 

xử lý vi phạm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ 

quan quản lý đất đai các cấp và công chức làm công tác địa chính 

ở cấp xã như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 242 Luật Đất đai quy định tiếp nhận và xử lý vi phạm của 

thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các 

cấp và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai các cấp, công chức làm công tác 

địa chính ở cấp xã vi phạm trong quản lý đất đai thì có quyền gửi 

đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo quy định sau đây: 

a) Đối với vi phạm của công chức làm công tác địa chính ở cấp 

xã thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Đối với vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản 

lý đất đai cấp nào thì gửi kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý 

đất đai cấp đó; 

c) Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi 

kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải 

quyết và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản cho người có 

kiến nghị biết. 

Tình huống số 152. Hỏi: Luật Đất đai quy định chuyển tiếp về 

thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất khi Luật này có hiệu lực thi hành như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 254 Luật Đất đai quy định chuyển tiếp về thu hồi đất; bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất khi Luật này có 

hiệu lực thi hành như sau: 

1. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 
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nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tiếp tục thực 

hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật này. 

2. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định 

của pháp luật về đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt; việc xử lý chi trả bồi thường chậm 

được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm Nhà nước 

ban hành quyết định thu hồi đất. 

3. Trường hợp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản xác định hành vi vi phạm của 

chủ đầu tư đối với việc không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa 

đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật 

Đất đai số 45/2013/QH13 thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp chưa có quyết định thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 

81 của Luật này; 

b) Trường hợp đã ban hành quyết định thu hồi đất thì thực hiện 

thu hồi đất theo quyết định thu hồi đất và xử lý tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi theo quy định của pháp 

luật tại thời điểm Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất. 

4. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành mà sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

mới có quyết định giao đất tái định cư thì giá đất tính tiền sử dụng 

đất tại nơi tái định cư được xác định tại thời điểm phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trường hợp tại thời điểm có quyết 

định giao đất tái định cư mà giá đất tái định cư thấp hơn giá đất trong 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì áp dụng giá đất tại thời 

điểm ban hành quyết định giao đất tái định cư. 

5. Đối với dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành nhưng địa phương chưa phê duyệt phương 
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án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được áp dụng các chính sách có 

lợi hơn cho người có đất thu hồi theo Khung chính sách bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và các quy định của Luật này. 

6. Dự án đầu tư thuộc trường hợp thỏa thuận về nhận chuyển 

quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13, 

dang thực hiện thỏa thuận mà đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

chưa hoàn thành việc thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ 

vào tình hình thực tế của địa phương quyết định việc cho phép tiếp 

tục thực hiện thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất. 

Tình huống số 153. Hỏi: Luật Đất đai quy định chuyển tiếp về 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi Luật 

này có hiệu lực thi hành như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 255. Quy định chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất khi Luật này có hiệu lực thi hành 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp 

được giao trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng vượt hạn mức giao 

đất tại thời điểm giao thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định 

của Luật này đối với phần diện tích vượt hạn mức. 

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà nay thuộc trường hợp 

thuê đất theo quy định của Luật này thì được tiếp tục sử dụng đất 

theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê 

đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của 

Luật này. 

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà thuộc trường hợp thuê đất theo quy 

định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Luật này thì phải chuyển 

sang thuê đất. 
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4. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo quy 

định tại khoản 3 Điều 60 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 thì được 

tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải 

chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này. 

5. Tổ chức kinh tế thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất 

theo quy định tại khoản 4 Điều 60 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 

thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại của dự án mà 

không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này. 

6. Người sử dụng đất thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất 

theo quy định tại khoản 5 Điều 60 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 

thì được lựa chọn tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại 

hoặc chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 

Luật này. 

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã nộp hồ sơ để thực 

hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất thì thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành; trường hợp có nhu cầu thì được thực hiện 

theo quy định của Luật này. 

8. Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn 

lại theo hình thức đã được giao đất, cho thuê đất; trường hợp có nhu 

cầu thì được chuyển sang hình thức giao đất, cho thuê đất theo quy 

định của Luật này. Khi hết thời hạn sử dụng đất, việc gia hạn sử dụng 

đất được thực hiện theo quy định của Luật này. 

9. Đối với dự án đầu tư đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu 

tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền 

theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp 

luật về đấu thầu trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa giao 

đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư mà nay phù hợp với quy 
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hoạch, kế hoạch sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, 

xác nhận đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp 

luật về nhà ở, pháp luật về đấu thầu tại thời điểm ban hành các văn 

bản đó, đồng thời việc chậm giao đất, cho thuê đất không phải lỗi 

của nhà đầu tư, chủ đầu tư thì không phải tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất theo quy định của Luật này; trình tự, thủ tục, thẩm quyền 

và thời hạn giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định của Luật 

này. 

10. Đối với dự án đầu tư đã lựa chọn được nhà đầu tư, chủ đầu tư 

theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp 

luật về đấu thầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giao đất, cho thuê đất mà thuộc 

trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13, 

pháp luật có liên quan và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục 

giao đất, cho thuê đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ 

đầu tư theo quy định của Luật này. 

11. Cá nhân đã được Nhà nước giao đất bãi bồi ven sông, ven biển 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 để sử dụng vào mục đích nông 

nghiệp thì được tiếp tục sử dụng trong thời hạn giao đất còn lại. Khi 

hết thời hạn giao đất, nếu có nhu cầu sử dụng đất, phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và không vi phạm pháp luật về đất đai 

thì được Nhà nước xem xét giao đất, cho thuê đất. 

Tình huống số 154. Hỏi: Luật Đất đai quy định giải quyết về 

hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khi Luật 

này có hiệu lực thi hành như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 256 Luật Đất đai quy định giải quyết về hồ sơ địa chính, 

đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khi Luật này có hiệu lực thi 

hành như sau: 

1. Hồ sơ địa chính dạng giấy đã xây dựng trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng để phục vụ cho công tác 
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quản lý đất đai và phải được số hóa trong quá trình xây dựng cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của Luật này. 

2. Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nhưng đến ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất thì tiếp tục giải quyết thủ tục theo quy định 

của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định 

của Luật này. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị thực hiện theo 

quy định của Luật này thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy 

định của Luật này. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, 

pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; trường hợp có nhu cầu thì được cấp đổi sang Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo 

quy định của Luật này. 

4. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình có nhu cầu thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và ghi đầy đủ tên các 

thành viên có chung quyền sử dụng đất. 
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Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ 

gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tình huống số 155. Hỏi: Luật Đất đai quy định giải quyết về 

tài chính đất đai, giá đất khi Luật này có hiệu lực thi hành như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 257 Luật Đất đai quy định giải quyết về tài chính đất đai, giá 

đất khi Luật này có hiệu lực thi hành như sau: 

1. Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy 

định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được tiếp tục áp dụng đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2025; trường hợp cần thiết Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của 

Luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. 

2. Đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức 

thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời 

gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về đất đai và 

quy định khác của pháp luật có liên quan trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành nhưng chưa quyết định giá đất thì thực hiện như 

sau: 

a) Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của 

Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mà được bàn giao đất trên 

thực tế trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 thì chính sách thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất và giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất áp dụng tại thời điểm bảng giá đất năm 2005 do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành; 

b) Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của 

Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mà được cơ quan nhà nước 
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có thẩm quyền bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01 tháng 01 năm 

2005 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì chính sách thu 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất được xác định tại thời điểm bàn giao đất trên thực tế; 

c) Đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển hình thức thuê 

đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 

thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

nhưng phương án giá đất chưa được trình Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền thì chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá 

đất được xác định tại thời điểm ban hành quyết định đó. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã thực hiện 

giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì 

giá đất cụ thể được xác định theo thời điểm ban hành của từng quyết 

định; 

d) Chính phủ quy định về việc áp dụng phương pháp định giá đất 

và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian 

chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các trường hợp quy định 

tại các điểm a, b và c khoản này. 

3. Trường hợp phương án giá đất đã trình Ủy ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo phương án đã trình mà 

không áp dụng quy định của Luật này. 

Tình huống số 156. Hỏi: Luật Đất đai quy định giải quyết về 

thời hạn sử dụng đất khi Luật này có hiệu lực thi hành như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 258 Luật Đất đai quy định giải quyết về thời hạn sử dụng 

đất khi Luật này có hiệu lực thi hành như sau: 
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1. Đối với đất được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế để tạo vốn 

xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 của các tổ chức 

kinh tế sử dụng thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn 

được ghi trên quyết định giao đất. Trường hợp trong quyết định giao 

đất không ghi thời hạn thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo 

thời hạn của loại đất được pháp luật quy định tại thời điểm giao đất. 

2. Trường hợp đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công 

nhận quyền sử dụng đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng đến 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chưa thu hồi đất thì được xem xét gia hạn sử dụng đất hoặc 

thu hồi đất theo quy định của Luật này. 

Tình huống số 157. Hỏi: Luật Đất đai quy định xử lý quyền 

sử dụng đất của hộ gia đình có trước ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 259 Luật Đất đai quy định xử lý quyền sử dụng đất của hộ 

gia đình có trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành như sau: 

1. Hộ gia đình sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp 

luật về đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tham 

gia quan hệ pháp luật về đất đai với tư cách nhóm người sử dụng đất 

mà có chung quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 27 của 

Luật này. 

Hộ gia đình sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì có quyền và nghĩa vụ như 

quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất theo quy định của Luật 

này. 

2. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho 

thuê đất cho hộ gia đình để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đã được phê duyệt thì phải ghi cụ thể các cá nhân là thành 

viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất vào quyết định giao đất, cho 

thuê đất. 
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3. Hộ gia đình được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 

đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 

sử dụng đất còn lại. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn sử 

dụng đất theo hình thức giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân là 

thành viên hộ gia đình đó theo quy định của Luật này. 

Tình huống số 158. Hỏi: Luật Đất đai quy định chuyển tiếp 

một số trường hợp khác khi Luật này có hiệu lực thi hành như 

thế nào? 

Trả lời: 

Điều 260 Luật Đất đai quy định chuyển tiếp một số trường hợp 

khác khi Luật này có hiệu lực thi hành như sau: 

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê 

đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã trả tiền thuê đất cho cả thời 

gian thuê hoặc trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê 

đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm thì tổ chức kinh tế có quyền 

và nghĩa vụ quy định tại Điều 33 của Luật này; hộ gia đình, cá nhân 

có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này. 

2. Trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 

thuê đất hằng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất mà đã cho thuê lại 

đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả 

thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì phải nộp tiền cho 

Nhà nước theo quy định của Chính phủ; người thuê lại đất có quyền 

và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân 

sách nhà nước. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu chế xuất được tiếp tục sử dụng đất theo thời 

hạn còn lại của dự án quy định tại khoản 5 Điều 149 của Luật Đất 

đai số 45/2013/QH13 thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn 

lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn 
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thực hiện dự án nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét cho thuê 

đất theo quy định của Luật này. 

4. Phương án sử dụng đất, phương án xử lý, phương án sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội thí điểm một 

số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng 

đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, 

xây dựng kinh tế trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực 

hiện theo phương án đã phê duyệt. 

Phương án sử dụng đất, phương án xử lý, phương án sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị 

quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội thí điểm một số chính sách 

để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng 

kinh tế. 

5. Trường hợp cụm công nghiệp được thành lập trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành do đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng thì thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện 

theo quy định tại Điều 123 của Luật này. 

6. Đối với đất trong các khu kinh tế, khu công nghệ cao đã được 

Nhà nước giao cho Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý khu công 

nghệ cao trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được xử lý như 

sau: 

a) Đối với diện tích đất đã được giao lại, cho thuê trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng 

đến hết thời hạn sử dụng đất. Việc gia hạn sử dụng đất được thực 

hiện theo quy định của Luật này; 

b) Đối với diện tích đất mà Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản 

lý khu công nghệ cao chưa giao, chưa cho thuê thì Nhà nước thu hồi 

đất để giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật này; 
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c) Người sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện quyền 

và nghĩa vụ tương ứng với hình thức giao đất, cho thuê đất trong thời 

gian sử dụng đất còn lại theo quy định của Luật này; 

d) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế được 

tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án quy định tại 

khoản 7 Điều 151 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 thì được tiếp 

tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển 

sang thuê đất. Khi hết thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu thì 

được Nhà nước xem xét cho thuê đất theo quy định của Luật này. 
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In ..... cuốn, khổ giấy 14,5x20,5 cm. Công ty TNHH in Tiến Dậu, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Giấy phép xuất bản số: 

......./GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày      tháng    

năm 2024 In xong và nộp lưu chiểu năm 2024. 
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